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NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
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I. TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU BỆNH NHÂN 

TRONG BỆNH VIỆN BẰNG CÔNG NGHỆ RFID. 

 

II. NHIỆM VỤ  

1. Các số liệu ban đầu: 

− Phần mềm lập trình cho phần cứng: Arduino IDE. 

– Module đọc thẻ MFRC522, thẻ nhựa 13.56MHz 

− Thiết kế giao diện ứng dụng bằng Window Form với ngôn ngữ lập trình C# thông 

qua Visual Studio. 

– Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu: Mysql 

2. Nội dung thực hiện: 

Nhóm em tập trung giải quyết và hoàn thành các nội dung như sau: 

-    Nội dung 1: Tìm hiểu về Arduino và module đọc thẻ RFID 

-    Nội dung 2: Tìm hiểu hệ quản lý cơ sở dữ liệu Mysql. 

-    Nội dung 3: Thiết kế phần cứng đọc thẻ RFID. 

-    Nội dung 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho bệnh nhân 

-    Nội dung 5: Thiết kế giao diện truy vấn thông tin bệnh nhân. 

-    Nội dung 6: Thi công mô hình, chạy thử nghiệm và điều chỉnh thông tin. 

-    Nội dung 7: Viết báo cáo thực hiện. 

-    Nội dung 8: Bảo vệ đề tài. 
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III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 10/03/2020 

IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 15/07/2020 

V.  HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa  
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LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

Họ tên sinh viên 1: Lê Ngọc Trường Ân 

Lớp: 161290B MSSV: 16129005 

Họ tên sinh viên 2: Lê Thị Lệ Trinh 

Lớp: 161290C MSSV: 16129075 

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu bệnh nhân trong bệnh viện bằng công 

nghệ RFID. 

 

Tuần/ngày Nội dung 
Xác nhận 

GVHD 

Tuần 30 

(09/03 – 15/03) 

- Gặp GVHD để nghe phổ biến yêu cầu làm đồ án, tiến 

hành chọn đề tài: 

- Viết lịch trình và đề cương chi tiết đồ án nộp cho 

GVHD tiến hành xét duyệt đề tài. 

 
Tuần 31 

(16/03 – 22/03) 

Tuần 32 

(23/03 – 29/03) 

- Tìm hiểu cách thức hoạt động của các module sử dùng 

trong mạch. 
 

Tuần 33 

30/03 – 05/04) 

- Tìm hiểu cách lập trình Arduino và module đọc thẻ 

RFID. 
 

Tuần 34 

(06/04 – 12/04) 
- Tìm hiểu hệ quản lý cơ sở dữ liệu Mysql.  

Tuần 35 

(13/04 – 19/04) 
- Thiết kế sơ đồ khối và giải thích chức năng.  

Tuần 36 

(20/04 – 26/04) 
- Thiết kế phần cứng đọc thẻ RFID.  

Tuần 37 

(27/04 – 03/05) 

- Tiến hành thi công: 

+ Viết lưu đồ và lập trình cho Arduino 
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Tuần 38 

(04/05 – 10/05) 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu cho bệnh nhân 

+ Thiết kế giao diện truy vấn thông tin bệnh nhân. 

+ Thi công mô hình, chạy thử nghiệm và điều chỉnh 

thông tin. 

Tuần 39 

(11/05 – 17/05) 

Tuần 40 

(18/05 – 24/05) 

Tuần 41 

(25/05 – 31/05) 

Tuần 42 

(01/06 – 07/06)k 

Tuần 43 

(08/06 – 14/06) 
- Viết báo cáo.  

Tuần 44 

( 15/06 – 21/06 ) 

Tuần 45 

( 22/06 – 28/06 ) 
- Hoàn thiện báo cáo gửi GVHD xem xét và góp ý.  

Tuần 46 

( 29/06 – 05/07 ) 

Tuần 47 

( 06/07 – 12/07 ) 

- Nộp báo cáo hoàn chỉnh cho GVHD. 

- Làm slide (6-10 slide) 
 

Tuần 53 

18/08 
- Bảo vệ đề tài.  

  

 GV HƯỚNG DẪN 

 (Ký và ghi rõ họ và tên) 
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LỜI CAM ĐOAN 

Đề tài này là do nhóm chúng tôi tự thực hiện dựa vào một số tài liệu trước đó và không 

sao chép từ tài liệu hay công trình đã có trước đó. 

 

Người thực hiện đề tài   

            Lê Ngọc Trường Ân – Lê Thị Lệ Trinh 
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LỜI CẢM ƠN 

Trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án này, chúng em đã nhận được 

sự hỗ trợ, góp ý và đồng hành nhiệt tình quý báu từ gia đình, các thầy cô và bạn bè. 

Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Thanh Hải – Trưởng bộ 

môn Điện Tử Công Nghiệp – Y Sinh, tận tình tạo điều kiện để chúng em có thể hoàn 

thành tốt đề tài. Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Thanh Nghĩa đã tận 

tình hướng dẫn và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình làm đề tài cũng như 

báo cáo đề tài. 

Chúng em xin gửi lời chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Điện - Điện Tử 

đã tạo những điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho em hoàn thành đề tài. 

Chúng em gửi lời đồng cảm ơn đến các bạn lớp 161290 đã chia sẻ trao đổi kiến 

thức cũng như những kinh nghiệm quý báu trong thời gian thực hiện đề tài. 

Cuối cùng là lời cảm ơn dành đến cha mẹ đã nuôi dưỡng tạo điều kiện cho chúng 

em ăn học đến ngày hôm nay và luôn dõi theo ủng hộ tinh thần cho em có thêm động 

lực phấn đấu hoàn thành tốt đề tài này. 

Trong quá trình hoàn thiện đề tài này, chúng em không thể tránh khỏi những thiếu 

sót, vì vậy chúng em rất mong các quý thầy cô cùng các bạn đóng góp những ý kiến quý 

báu, những góp ý giúp phát triển đề tài để chúng em được hoàn thiện tốt hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Người thực hiện đề tài 

         Lê Ngọc Trường Ân – Lê Thị Lệ Trinh 
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Chương 1. TỔNG QUAN 

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chúng ta đang sống trong thời kỳ công nghiệp 4.0, với sự phát triển không ngừng 

của khoa học kỹ thuật tác động đến các lĩnh vực trong đời sống con người. Nhằm phục 

vụ cuộc sống của con người ngày một tốt hơn, thuận tiện hơn, và công nghệ RFID đã 

được nguyên cứu phát triển theo nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý vật nuôi, hàng 

hóa, nhân viên, khách hàng [1]. 

RFID là công nghệ nhận dạng sử dụng sóng radio để nhận dạng các vật thể trong 

một khoảng cách nhất định đối với đầu đọc thẻ [2]. Trong lĩnh vực y tế, ứng dụng RFID 

trong bệnh viện quản lý bệnh nhân là một trong những xu hướng công nghệ mới mang 

lại nhiều lợi ích thiết thực cho bệnh viện, bác sĩ khám chữa bệnh, nhân viên và người 

bệnh. Bệnh nhân không cần phải chờ đợi, xếp hàng chen chút trong những những giờ 

cao điểm để tới lượt mình cung cấp thông tin bệnh hiện tại, nhân viên y tế sẽ nhanh 

chóng truy vấn được thông tin bệnh nhân và chuyển cho các bác sĩ điều trị, trong khi 

bác sĩ có thể dễ dàng nắm được lịch sử khám, lộ trình điều trị của bệnh nhân sẽ có kế 

hoạch khám và điều trị phù hợp, còn nhân viên sẽ dễ dàng tiếp cận bệnh nhân, dễ nắm 

bắt thông tin bệnh nhân mà họ đang chăm sóc, giảm thiểu khả năng sai sót trong việc 

cấp thuốc, giảm thời gian phản hồi của bệnh nhân [3]. 

Hiện nay, đã có nhiều nhóm nghiên cứu về RFID sử dụng trong mọi lĩnh vực như 

đồ án tốt nghiệp của tác giả Bùi Trung Kiên và Văn Hoàng Phương với đề tài “Ứng 

dụng công nghệ RFID vào quản lý sinh viên” [4]. Đồ án tốt nghiệp của tác giả Nguyễn 

Tài Tụ với đề tài “Quản lý dữ liệu bệnh nhân trong bệnh viện sử dụng công nghệ RFID” 

[5]. 

Nhận thấy sự thuận tiện và những lợi ích mà hệ thống RFID mang lại trong lĩnh 

vực y tế, nhóm em quyết định chọn đề tài: “Thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu bệnh 

nhân trong bệnh viện bằng công nghệ RFID” với tính năng đọc dữ liệu từ thẻ RFID 

(mã thẻ của bệnh nhân), qua bộ vi xử lý và gửi dữ liệu lên máy tính để truy vấn các 

thông tin của bệnh nhân. Thông tin sẽ được quản lý trên một giao diện máy tính cho 

phép người sử dụng đọc và chỉnh sửa nội dung bên trong mỗi thẻ của mình quản lý bao 

gồm họ và tên, ngày sinh, số bảo hiểm, số chứng minh thư, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, 

ngày khám bệnh. 
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1.2. MỤC TIÊU 

Thiết kế và thi công hệ thống quản lý dữ liệu bệnh nhân bằng module RFID, hiển 

thị mã thẻ trên màn hình Oled. Đồng thời xây dựng giao diện kết nối với module và thực 

hiện các chức năng truy vấn với cơ sở dữ liệu của bệnh nhân. 

1.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nhóm em tập trung giải quyết và hoàn thành các nội dung như sau: 

− Nội dung 1: Tìm hiểu về Arduino và module đọc thẻ RFID 

− Nội dung 2: Tìm hiểu hệ quản lý cơ sở dữ liệu Mysql. 

− Nội dung 3: Thiết kế phần cứng đọc thẻ RFID. 

− Nội dung 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho bệnh nhân 

− Nội dung 5: Thiết kế giao diện truy vấn thông tin bệnh nhân. 

− Nội dung 6: Thi công mô hình, chạy thử nghiệm và điều chỉnh thông tin. 

− Nội dung 7: Viết báo cáo thực hiện. 

− Nội dung 8: Bảo vệ đề tài. 

1.4. GIỚI HẠN 

− Truy vấn và sửa đổi các thông tin cơ bản của bệnh nhân. 

− Xây dựng mô hình có kích thước 95x85x53 mm, sử dụng Arduino, MFRC522. 

 − Phạm vi sử dụng nội bộ bệnh viện. 

 − Phạm vi đọc thẻ mifare với tần số 13.56 MHz gần khoảng 3 cm. 

1.5. BỐ CỤC 

− Chương 1: Tổng quan 

Đặt vấn đề, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, giới hạn và bố cục đề tài. 

− Chương 2: Cơ sở lý thuyết 

Trình bày về quy trình hoạt động của hệ thống. Giới thiệu phần cứng và các phần 

mềm công cụ được sử dụng trong đề tài. 

− Chương 3: Tính toán, thiết kế và thi công 

Giới thiệu về hệ thống, tính toán thiết kế phù hợp, sơ đồ nguyên lý, lưu đồ giải 

thuật, thi công hệ thống và viết phần mềm. 

− Chương 4: Kết quả, nhận xét và đánh giá 

Trình bày kết quả nhận được, viết hướng dẫn sử dung và nêu ra nhận xét, đánh giá. 

− Chương 5: Kết luận và hướng phát triển 

Trình bày kết luận và nêu ra hướng phát triển đề tài. 
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BỆNH NHÂN TRONG BỆNH VIỆN 

2.1.1. Phương pháp quản lý dữ liệu bệnh nhân trong bệnh viện 

Sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật trong cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 

đã mở ra nhiều bước tiến mới cho các lĩnh vực trong cuộc sống. Trong đó lĩnh vực y tế 

được xem là một trong những bước tiến quan trọng trong việc khám chữa bệnh và bảo 

vệ sức khỏe con người. Ngoài ra công việc quản lý bệnh nhân bằng kỹ thuật số ngày 

càng được chú trọng và phát triển. Nhận thấy nhu cầu cần thiết trong việc quản lý bệnh 

nhân, vì vậy nhóm đã quyết định làm đề tài để quản lý bệnh nhân một cách hiệu quả, 

nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn. 

2.1.2. Nhu cầu trong việc quản lý dữ liệu bệnh nhân tại các bệnh viện 

Trong lúc đi khám trong bệnh viện, nhận thấy sự quản lý không hiệu quả khi số 

lượng bệnh nhân khám đông đúc chen lấn, gây mất trật tự khó kiểm soát. Để tiết kiệm 

thời gian, giúp công tác quản lý hiệu quả, truy xuất thông tin bệnh nhân một cách nhanh 

chóng, thuận tiện cho các bác sĩ thuộc các khoa khác nhau cùng điều trị cho một bệnh 

nhân. Trong nội dung đề tài mà nhóm đã nguyên cứu đề cập đến sự đồng bộ hóa tất cả 

các dữ liệu của bệnh nhân để người dùng dễ dàng trong công tác quản lý, tìm kiếm thông 

tin thì đề tài đòi hỏi những yêu cầu sau: 

− Lưu trữ một lượng lớn thông tin bệnh nhân. 

− Phần mềm thiết lập có chức năng tùy chỉnh như chỉnh sửa, xóa, thêm các thông 

tin cần thiết của bệnh nhân. 

− Tìm kiếm thông tin bệnh nhân nhanh chóng và dễ dàng từ thẻ RFID của mỗi 

bệnh nhân. 

− Mỗi mã thẻ RFID chỉ được sử dụng duy nhất cho một bệnh nhân. 

 − Xuất đơn thuốc theo mã RFID của mỗi bệnh nhân. 

2.2. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG RFID 

2.2.1. Giới thiệu công nghệ RFID 

Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng đối 

tượng bằng sóng vô tuyến bằng cách sử dụng các trường điện từ để tự động nhận dạng 

và theo dõi các thẻ được gắn vào các đối tượng [6]. Cho phép thiết bị đọc đọc thông tin 

chứa trong thiết bị khác mà ở khoảng cách gần mà không cần tiếp xúc trực tiếp.  
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Công nghệ RFID chủ yếu dùng ba loại tần số là: tần số thấp LF, tần số cao HF, tần 

số siêu cao UHF. 

 

Hình 2.1: Dãi tần số vô tuyến [7] 

Tần số thấp LF: là các tần số nằm trong khoảng giữa 30 KHz đến 300 KHz như 

Hình 2.1, hệ thống RFID thông thường chỉ sử dụng các tần số trong phạm vi từ 125 

KHz tới 134 KHz. Tuy nhiên hệ thống RFID tần số thấp thường hoạt động tại tần số là 

125 KHz hoặc là 134.2 KHz [8]. Hệ thống RFID tần số thấp thường sử dụng các thẻ thụ 

động, nên tốc độ truyền dữ liệu từ thẻ tới thiết bị đọc thẻ là rất thấp. 

Tần số cao HF: là các tần số nằm trong phạm vi từ 3 MHz tới 30 MHz như trong 

Hình 2.1, trong đó 13.56 MHz là tần số điển hình thường được sử dụng cho các hệ thống 

RFID [8]. Hệ thống HF RFID cũng sử dụng các thẻ thụ động như hệ thống LF RFID. 

Ngày nay các hệ thống HF được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là trong các bệnh viện (vì ở 

đó nó không gây nhiễu cho các thiết bị y tế đang hoạt động khác). 

Tần số siêu cao UHF: là các tần số nằm trong khoảng từ 300 MHz tới 1 GHz như 

Hình 2.1.Hệ thống UHF RFID thụ động thường hoạt động tại tần số 915 MHz tại Hoa 

Kỳ và tại 868 MHz ở các nước Châu Âu [8]. Còn hệ thống UHF RFID tích cực hoạt 

động tại tần số 315 MHz và 433 MHz.Và vì vậy hệ thống UHF có thể sử dụng được cả 



CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH  5 

 

hai loại thẻ tích cực và thụ động và có thể đạt được một tốc độ truyền dữ liệu khá nhanh 

giữa thẻ và thiết bị đọc thẻ. Các hệ thống UHF RFID hiện tại đã bắt đầu được triển khai 

rộng rãi trong các tổ chức chính phủ các nước như bộ quốc phòng Mỹ và các tổ chức 

quốc tế, ...  

 

Hình 2.2: Hệ thống giao tiếp RFID [6] 

Hệ thống giao tiếp RFID như Hình 2.2, sử dụng truyền thông không dây trong dải 

tần số sóng vô tuyến để truyền dữ liệu từ các thẻ Tag đến các reader (bộ đọc), tức là 

thông tin được mang theo bởi sóng vô tuyến. Những thông tin được đầu đọc tiếp nhận 

sẽ được đưa đến hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính và xử lý thông tin lấy được từ chip 

trong thẻ Tag. 

2.2.2. Các thành phần hệ thống RFID 

 

Hình 2.3: Mô hình hệ thống RFID [9] 

 Mô hình một hệ thống RFID như Hình 2.3, một hệ thống RFID bao gồm các thành 

phần sau: 

– Tag RFID: là thành phần bắt buộc phải có của một hệ thống RFID, được dùng để đặt 

lên đối tượng cần xác định. 
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− Bộ đọc - đầu đọc RFID: là thành phần bắt buộc, có nhiệm vụ kích hoạt thẻ, truyền 

dữ liệu bằng sóng vô tuyến với thẻ, thực hiện giải điều chế và giải mã tín hiệu nhận được 

từ thẻ ra dạng tín hiệu cần thiết để chuyển về máy tính. 

– Ăngten (Antenna): làm nhiệm vụ bức xạ, thu sóng điện từ và gia công tín hiệu. 

– Mạch điều khiển (Controller): là thành phần bắt buộc. 

– Cảm biến (sensor), cơ cấu chấp hành (actuator) và bảng tín hiệu điện báo 

(annunciator): hỗ trợ xuất và nhập của hệ thống. 

– Máy chủ và hệ thống phần mềm 

2.2.3. Ưu và nhược điểm của hệ thống RFID 

➢ Ưu điểm: 

− Đọc với tốc độ cao mà không cần tiếp xúc vật lý, không cần nhìn thấy đối tượng cũng 

có thể định danh được đối tượng. 

− Khả năng đọc và ghi dữ liệu nhiều lần: một số thẻ cho phép đọc và ghi dữ liệu nhiều 

lần, từ đó làm giảm chi phí hoạt động của hệ thống, cũng như của người sử dụng.  

− Có thể chèn thêm hoặc xóa thông tin và ghi thông tin mới lên. 

− Nhỏ gọn, có độ bền cao, hoạt động tốt trong môi trường không thuận lợi (nóng ẩm, 

bụi bẩn, môi trường ăn mòn,...).  

− Các thẻ thụ động không cần phải cung cấp nguồn để có thể hoạt động, vì vậy nâng cao 

tính tiện lợi của hệ thống. 

− An toàn, chính xác và độ tin cậy cao 

➢ Nhược điểm: 

− Khả năng kiểm soát các thiết bị còn hạn chế: thẻ dễ bị nhiễu sóng trong môi trường 

nước và kim loại.  

− Các đầu đọc có thể đọc chồng lên nhau: vì nhiệm vụ của các đầu đọc thẻ là gửi tín 

hiệu đến các thẻ tag, sau đó nhận tín hiệu gửi về, vì thế trong một số trường hợp có thể 

xảy ra việc đọc chồng chéo lên nhau. 

− Giá thành của hệ thống RFID hiện nay vẫn còn khá cao. 

2.3. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN CỨNG 

2.3.1. Module RFID MFRC522  

Module MFRC522 như Hình 2.4, là module đọc/ghi trong môi trường giao tiếp tại 

tần số 13.56MHz. Module hỗ trợ đọc các chuẩn ISO/IEC 1443 A/MIFARE và NTAG. 
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Module MFRC522 hỗ trợ hầu hết các loại thẻ MF1xxS20, MF1xxS70 và MF1xxS50. 

Module còn hỗ trợ giao tiếp và cho phép tốc độ truyền lên tới 848 kBd trong cả hai chiều 

đối với thẻ MIFARE [10]. 

 

Hình 2.4: Module RFID MFRC522 [11] 

− Chức năng chân:  

+ SDA(CS): chân lựa chọn chip khi giao tiếp SPI (kích hoạt mức thấp).  

+ SCK: chân xung trong chế độ SPI.  

+ MOSI (SDI): master data out - slave in trong chế độ giao tiếp SPI.  

+ MISO (SDO): master data in – slave out trong chế độ giao tiếp SPI.  

+ IRQ: chân ngắt.  

+ GND: chân mass.  

+ RST: chân reset module.  

+ VCC: nguồn cung cấp 3.3V.  

− Thông số kỹ thuật cơ bản MFRC522:  

+ Nguồn: 3.3VDC, 13-26 mA.  

+ Tần số sóng mang: 13.56MHz.  

+ Khoảng cách hoạt động: 0 ~ 60mm (mifare1 card).  

+ Giao tiếp: 

SPI (Max = 10 Mbit/s). 

I2C (Fast Mode: 400 kbit/s, High Speed Mode: 3400 kbit/s). 

UART (1228.8 kbit/s). 

+ Các loại Card RFID (tag) hỗ trợ: mifare1 S50, mifare1 S70, mifare Desfire, mifare 

UltraLight, mifare Pro.  

+ Kích thước: 40mm x 60mm.  
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− Nguyên lý hoạt động Module MFRC522 là một reader nên sẽ phát ra sóng điện 

từ có tần số 13.56MHz qua anten. Khi có một thẻ tag nằm trong vùng hoạt động, thẻ tag 

sẽ nhận ra sóng điện từ thông qua anten nằm trên thẻ tag và thẻ sẽ thu nhận sóng này 

làm năng lượng. Từ đó phát lại cho module MFRC522 biết mã số cũng như dữ liệu của 

thẻ. Module sẽ đọc ID thẻ và dữ liệu để thực thi một nhiệm vụ mà người sử dụng yêu 

cầu.  

− Kết nối module MFRC522 với Arduino Để module MFRC522 có thể đọc/ghi dữ 

liệu lên thẻ tag cũng như giao tiếp dữ liệu với máy tính, ta cần kết nối module này với 

Arduino thông qua chuẩn giao tiếp SPI.  

2.3.2. Thẻ RFID 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thẻ RFID đa dạng về kích thước cũng 

như mẫu mã như Hình 2.5, nhưng tất cả các thẻ Tag đều có chung cấu tạo các phần cơ 

bản như: Chip và anten. 

Thẻ RFID là thiết bị có thể lưu trữ và truyền dữ liệu về bộ đọc bằng sóng vô tuyến. 

Dữ liệu có thể là một số nhận dạng đơn giản được lưu trữ trong một thẻ chỉ đọc hoặc dữ 

liệu phức tạp hơn. Thẻ RFID gồm chip bán dẫn nhỏ (bộ nhớ của chip có thể chứa từ 96 

đến 512 bit dữ liệu, nhiều gấp 64 lần so với mã vạch) và anten được thu nhỏ. Dữ liệu 

được đọc ghi thông qua đầu đọc mà không phụ thuộc vào hướng, chiều hay vị trí mà chỉ 

cần nằm trong phạm vi đọc thì sẽ được định danh. 

 

Hình 2.5: Một số thẻ RFID thông dụng hiện nay 
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Những cải tiến mới hơn trong ngành công nghiệp RFID bao gồm các thẻ RFID chủ 

động, bán chủ động và thụ động [12]. Các thẻ này có thể lưu trữ từ 32bits tới 2 kilobyte 

dữ liệu và bao gồm một vi mạch, ăng ten và pin trong trường hợp thẻ chủ động và bán 

thụ động. Các thành phần của thẻ được đặt trong nhựa, silicon, giấy hoặc đôi khi bằng 

thủy tinh. Phân loại thẻ Tag: 

+ Thẻ thụ động (Passive Tag): Không cần có nguồn điện bên trong. Khi sóng vô 

tuyến phát ra từ đầu đọc sẽ truyền một dòng điện nhỏ đủ để cung cấp năng lượng cho 

mạch tích hợp CMOS (IC) trong thẻ giúp nó gửi lại tín hiệu hồi đáp. Thẻ có cấu trúc 

đơn giản, kích thước mỏng và nhỏ vì vậy có thể cấy dưới da. Chính vì không dùng pin 

nên các thẻ thụ động có tuổi thọ cao và có khả năng chịu đựng được với môi trường 

khắc nghiệt, nhưng khoảng cách đọc khá gần. Đối với thẻ thụ động bắt buộc phải có 

reader để thẻ có thể truyền dữ liệu, vì thẻ này sử dụng nguồn được nhận từ reader để 

hoạt động. 

 

Hình 2.6: Thẻ thụ động 

Tag thụ động như Hình 2.6, bao gồm những thành phần chính sau: 

– Vi mạch (microchip). 

– Anten. 

+ Thẻ chủ động (Active Tag): Được tích hợp nguồn điện giúp nó tự gửi tín hiệu 

đến đầu đọc. Cường độ tín hiệu thẻ chủ động mạnh hơn thẻ thụ động vì vậy cho phép 

nó hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường nước và kim loại.  
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Hình 2.7: Thẻ chủ động 

Tag tích cực (chủ động) như Hình 2.7 bao gồm các thành phần chính sau: 

– Vi mạch (microchip). 

– Anten.  

– Cung cấp nguồn bên trong: Tất cả các tag tích cực đều mang một nguồn năng 

lượng bên trong để cung cấp nguồn và truyền dữ liệu. Nếu sử dụng bộ pin thì tag tích 

cực thường kéo dài tuổi thọ từ 2 đến 7 năm tùy thuộc vào thời gian sống của bộ pin. 

+ Thẻ bán thụ động (Semi−Passive Tag):  

 

Hình 2.8: Thẻ Tag bán tích cực [9] 

Như trong Hình 2.8, thẻ Tag bán tích cực sẽ có nguồn năng lượng bên trong giúp 

thực thi những nhiệm vụ chuyên dụng. Tuy nhiên trong quá trình truyền dữ liệu, thẻ sẽ 

sử dụng năng lượng từ reader. Vì nó có nguồn năng lượng nên có thể đọc ở khoảng cách 

xa và thời gian đọc thẻ nhanh hơn thẻ thụ động. Đối với thẻ bán tích cực cho phép đọc 

thẻ tốt hơn ngay cả khi gắn thẻ bằng những vật liệu chắn tần số vô tuyến. 

Ngoài ra còn phân loại theo khả năng đọc ghi dữ liệu: 

+ Thẻ chỉ đọc (Read Only): Chỉ ghi dữ liệu được một lần, do nhà sản xuất lập trình 

(ghi dữ liệu) và người sử dụng không thể điều chỉnh. Sau đó thẻ không thể ghi dữ liệu 

được, và chỉ đọc dữ liệu. 
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+ Thẻ cho phép ghi một lần, đọc nhiều lần (Write once Read many, WORM): có 

thể có dữ liệu bổ sung (như số sê-ri khác) được thêm một lần, nhưng chúng không thể 

được ghi đè, được người sử dụng ghi dữ liệu. Nhưng trên thực tế thẻ có thể ghi nhiều 

lần nhưng nếu vượt quá số lần quy định sẽ phá hỏng thẻ vĩnh viễn. Thẻ này có hiệu suất 

tốt, an toàn và là loại phổ biến được sử dụng rộng rãi. 

+ Thẻ ghi−đọc (Write Read): Có thể ghi đọc nhiều lần. Tuy nhiên về độ an toàn 

dữ liệu không được đảm bảo và giá thành rất cao. Chính vì vậy mà không phổ biến trong 

mọi lĩnh vực ngày nay. 

2.3.3. Bộ vi xử lý trung tâm Arduino 

Arduino là một bo mạch vi xử lý được dùng để lập trình tương tác với các thiết bị 

phần cứng như cảm biến, động cơ, đèn hoặc các thiết bị khác. Đặc điểm nổi bật của 

Arduino là môi trường phát triển ứng dụng cực kỳ dễ sử dụng, mã nguồn mở,  một ngôn 

ngữ lập trình và một IDE (trình soạn thảo trong môi trường tích hợp). Arduino Nano là 

một bảng vi điều khiển nhỏ gọn, đầy đủ. Arduino Nano nặng khoảng 7g với kích thước 

từ 1,8cm - 4,5cm. Bảng Nano không có giắc cắm nguồn DC như các bo mạch Arduino 

khác, mà thay vào đó có cổng mini-USB. Cổng này được sử dụng cho cả việc lập trình 

và bộ giám sát nối tiếp. Tính năng hấp dẫn của arduino Nano là nó sẽ chọn công suất 

lớn nhất với hiệu điện thế của nó [13]. 

 

Hình 2.9: Sơ đồ chân Arduino Nano 

 Trong Hình 2.9, cho thấy các chân kỹ thuật số (Digital Pins), các chân đầu vào 

tương tự (Analog Input Pins), các chân nguồn và chân chức năng khác. 

− Thông số kỹ thuật 

+ Vi điều khiển ATmega328  
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+ Điện áp hoạt động (mức logic): 5V  

+ Điện áp đầu vào (Khuyến nghị): 7-12 V  

+ Điện áp đầu vào (giới hạn): 6-20 V  

+ Chân I/O kỹ thuật số: 14 (trong đó 6 cung cấp đầu ra PWM)  

+ Chân đầu vào tương tự: 8  

+ Dòng điện một chiều cho mỗi pin I/O: 40 mA  

+ Bộ nhớ flash 32KB (ATmega328) trong đó 2 KB được sử dụng bởi bộ tải khởi động  

+ SRAM: 2 KB (ATmega328)  

+ EEPROM: 1KB (ATmega328)  

+ Tốc độ xung nhịp: 16 MHz  

+ Số đo: 0,73 "x 1,70". 

2.3.4. Oled 0.96’ 

Như trong Hình 2.10 là màn hình Oled giao tiếp I2C 0.96’, cho khả năng hiển thị 

đẹp, sang trọng, rõ nét với 1 mức chi phí phù hợp, sử dụng giao tiếp I2C ít tốn chân, 

chất lượng đường truyền ổn định và rất dễ giao tiếp, thích hợp cho các ứng dụng cần 

đến sự nhỏ gọn. 

 

Hình 2.10: Màn hình Oled 0,96” 

− Thông tin kỹ thuật: 

+Điện áp sử dụng: 3.3 đến 5VDC. 

+Công suất tiêu thụ: 0.04W. 

+Góc hiển thị: lớn hơn 160°. 

+Số điểm hiển thị: 128x64 điểm. 

+Độ rộng màn hình: 0.96 inch. 

+Giao tiếp: I2C. 

+Driver: SSD1306. 

− Sơ đồ chân: 
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+VCC: 3.3 đến 5VDC. 

+GND: 0 VDC. 

+SCL: Serial Clock. 

+SDA: dữ liệu vào Data in. 

2.3.5. Chuẩn giao tiếp I2C 

Chuẩn giao tiếp I2C là một chuẩn truyền thông trong hệ thống nhúng (embedded 

system) rất được ưa chuộng. Kết nối giữa master (hoặc multimaster) với single slave 

(hoặc multi slave) như trong Hình 2.11.  

 

Hình 2.11: Giao tiếp I2C 

Một trong những ưu điểm nổi bật của chuẩn giao tiếp I2C  là nó chỉ duy nhất 2 

dây SCL (serial clock) và SDA (serial data) để truyền nhận tín hiệu [14]. 

2.3.6. Chuẩn giao tiếp SPI 

SPI (Serial Peripheral Interface) là một chuẩn truyền thông nối tiếp tốc độ cao 

do hãng Motorola đề xuất. SPI là một cách truyền song công (Full Duplex) nghĩa là tại 

cùng một thời điểm quá trình truyền và nhận có thể xảy ra đồng thời như ví dụ trong 

Hình 2.12 [15]. 

 

Hình 2.12: Chuẩn giao tiếp SPI [15] 

SPI còn được gọi là chuẩn truyền thông “4 dây” vì có 4 đường giao tiếp sau: 

I2C

Master

I2C

Slave1

I2C

Slave3

I2C

Slave2

SDA

SCL
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– SCK (Serial Clock): Xung giữ nhịp cho giao tiếp SPI, mỗi nhịp trên chân SCK 

báo 1 bit dữ liệu đến hoặc đi. Sự tồn tại của chân SCK giúp quá trình truyền ít bị lỗi nên 

tốc độ truyền của SPI có thể đạt rất cao. Xung nhịp chỉ được tạo ra bởi Master. 

– MISO (Master Input Slave Output): nếu là Master thì sẽ là đường Input và 

ngược lại Slave thì MISO sẽ là Output. MISO của Master và các Slaves được nối trực 

tiếp với nhau. 

– MOSI (Master Ouput Slave Input): tương tự như MISO nhưng Master thì sẽ 

là đường Onput và ngược lại Slave là Iutput. 

– SS (Slave Select): SS là đường chọn Slave cần giao tiếp, trên các Slave đường 

SS sẽ ở mức cao khi không làm việc. Khi muốn giao tiếp xảy ra giữa Master và Slave 

nào đó thì Master kéo đường SS của một Slave đó xuống mức thấp. Chỉ có duy nhất một 

đường SS trên mỗi Slave nhưng có thể có nhiều đường điều khiển SS trên Master, tùy 

thuộc vào thiết kế của người dùng. 

2.3.7. Mạng LAN 

LAN là một nhóm máy tính và thiết bị ngoại vi có chung đường truyền thông chung 

hoặc liên kết không dây đến máy chủ trong một khu vực riêng biệt. Mạng cục bộ (LAN) 

cho phép người dùng chia sẻ các thiết bị lưu trữ, máy in, ứng dụng, dữ liệu và các tài 

nguyên mạng khác [16].  

Mạng LAN yêu cầu dây cáp, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến và các thành phần 

khác để cho phép người dùng kết nối với máy chủ nội bộ. Ethernet và Wi-Fi là hai cách 

chính để kích hoạt kết nối mạng LAN: 

– Ethernet là một đặc điểm kỹ thuật cho phép các máy tính giao tiếp với nhau. 

– Wi-Fi sử dụng sóng radio để kết nối máy tính với mạng LAN. 

Cấu trúc liên kết của mạng cục bộ là hình dạng của mạng hoặc cách các nút riêng 

lẻ được kết nối với mạng. Cấu trúc liên kết mạng ảnh hưởng lớn đến tốc độ thông lượng, 

chi phí thực hiện và độ tin cậy của nó. Các cấu trúc liên kết mạng cơ bản được sử dụng 

ngày nay là bus (Hình 2.13a), sao (Hình 2.13b) và vòng (như Hình 2.13c). 

 

Hình 2.13: Các cấu trúc liên kết mạng LAN cơ bản [16] 851
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of usable data among PLCs and other hosts. Moreover, because each PLC

in the network can communicate independently with the others (without the

use  of  a  central  computer),  a  LAN  does  not  have  the  disadvantage  of

depending solely on one computer.

RingStarBus

LAN APPLICATIONS OF THE  PLC

Centralized data acquisition and distributed control are the most common

applications of local area networks. Data collection and processing, when

performed by an individual controller, can burden the processor’s scan time,

consume large amounts of memory, and complicate the control logic pro-

gram. A data highway configuration, in which all data is passed to a host

computer that performs all data processing, eliminates these problems. Also,

distributed control applications allocate control functions, once performed

by a single controller, among several controllers. This eliminates dependence

on a single controller and improves performance and reliability. To use the

distributed processing approach, a local area network and the PLCs attached

to it must provide the following functions:

• communication between programmable controllers

• upload capability to a host computer from any PLC

• download capability from a host computer to any PLC

• reading/writing of I/O values and registers to any PLC

• monitoring of PLC status and control of PLC operation

18-3  NETWORK TOPOLOGIES

Figure 18-3. Bus, star, and ring topologies.

The topology of a local area network is the geometry of the network, or how

individual nodes are connected to it. A network’s topology greatly affects its

throughput  rate,  implementation  cost,  and  reliability.  The  basic  network

topologies used today are star, common bus, and ring (see Figure 18-3). We

should note, however, that a large network, such as the one shown in Figure

18-4, may consist of a number of interconnected topologies.

a b c
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2.4. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN 

Ngôn ngữ lập trình Arduino 

 

Hình 2.14: Giao diện Arduino 

Môi trường phát triển tích hợp (IDE) Arduino có giao diện như Hình 2.14, là một 

ứng dụng đa nền tảng được viết bằng Java, và được dẫn xuất từ IDE cho ngôn ngữ lập 

trình xử lý và các dự án lắp ráp. Nó được thiết kế để làm nhập môn lập trình cho các nhà 

lập trình và những người mới sử dụng khác không quen thuộc với phát triển phần mềm. 

Nó bao gồm một trình soạn thảo mã với các tính năng như làm nổi bật cú pháp, khớp 

dấu ngoặc khối chương trình, và thụt đầu dòng tự động, và cũng có khả năng biên dịch 

và tải lên các chương trình vào bo mạch với một nhấp chuột duy nhất. Một chương trình 

hoặc mã viết cho Arduino được gọi là "sketch". 

Chương trình Arduino được viết bằng C hoặc C++. Arduino IDE đi kèm với một 

thư viện phần mềm được gọi là "Wiring" từ dự án lắp ráp ban đầu, cho hoạt động đầu 

vào/đầu ra phổ biến trở nên dễ dàng hơn nhiều. Người sử dụng chỉ cần định nghĩa hai 

hàm để thực hiện một chương trình điều hành theo chu kỳ : 

− setup() : hàm chạy một lần duy nhất vào lúc bắt đầu của một chương trình dùng 

để khởi tạo các thiết lập. 

− loop() : hàm được gọi lặp lại liên tục cho đến khi bo mạch được tắt đi. 

Môi trường lập trình Arduino IDE có thể chạy trên cả 3 nền tảng phổ biến nhất 

hiện nay là Windows, MacOS và Linux. Do có tính chất mở nên môi trường lập trình 
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này hoàn toàn miễn phí và có thể mở rộng thêm bởi người dùng có kinh nghiệm. Arduino 

IDE dễ dàng tiếp cận và học tập đối với học sinh và sinh viên [17]. 

2.5. GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Hình 2.15) tự do nguồn mở phổ biến nhất thế 

giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì 

MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt 

động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với 

tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL 

trên internet. Người dùng có thể tải về MySQL miễn phí từ trang chủ. MySQL có nhiều 

phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng 

Windows, Linux, Mac OS X [18]. 

 

Hình 2.15: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql 

Mysql là hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn Sql. Các tính năng 

nổi bật của hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql: 

– Mysql có tốc độ xử lý cao, được xem là cơ sở dữ liệu nhanh nhất mà bạn có thể có. 

– MySQL tích hợp các tính năng bảo mật an toàn tuyệt đối. Với việc xác nhận truy cập 

cơ sở dữ liệu, MySQL trang bị các kỹ thuật mạnh, chỉ có người sử dụng đã được xác 

nhận mới truy cập được vào cơ sở dữ liệu.  

– Là một hệ thống cơ sở dữ liệu rất đơn giản và ít phức tạp khi cài đặt và quản trị hơn 

các hệ thống lớn. 

– MySQL là ngôn ngữ của sự chọn lựa cho tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại. 

– Nhiều client có thể truy cập đến server trong cùng một thời gian. Các client có thể sử 

dụng nhiều cơ sở dữ liệu một cách đồng thời.  
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– MySQL được nối mạng một cách đầy đủ, các cơ sở dữ liệu có thể được truy cập từ bất 

kỳ nơi nào trên Internet do đó bạn có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai, bất kỳ nơi 

nào. 

– Nhà phát triển MySQL rất có trách nhiệm. Khi lỗi được phát hiện, các nhà phát triển 

sẽ đưa ra cách khắc phục trong vài ngày, thậm chí có khi trong vài giờ và cách khắc 

phục đó sẽ ngay lập tức có sẵn trên Internet [19]. 

Với chức năng và đặc tính nổi bật trên, MySQL phù hợp quản lý một lượng lớn 

thông tin trong bệnh viện, nhất là thông tin bệnh nhân là dữ liệu có dung lượng lớn và 

cần độ bảo mật cao. 

2.6. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HEIDISQL VÀ NGÔN NGỮ SQL. 

2.6.1. Phần mềm Heidisql 

Heidisql (Hình 2.16) là phần mềm miễn phí dùng để quản trị hệ thống máy chủ 

lưu trữ cơ sở dữ liệu MySQL, Microsoft SQL hay PostgreSQL. Nó có thể giúp bạn kết 

nối tới database trên server cũng như tạo, chỉnh sửa. Ngoài các chức năng thông dụng 

của một trình quản trị cơ sở dữ liệu ra thì bạn có thể sử dụng HeidiSQL cho việc xuất 

dữ liệu ra bên ngoài với nhiều định dạng khác nhau. 

Heidisql hỗ trợ giao diện tạo cơ sở dữ liệu một cách đơn giản có các tình năng cập 

nhập, thêm bảng, thêm trường dữ liệu bằng các câu lệnh truy vấn Sql [20]. 

 

Hình 2.16: Phần mềm Heidisql. 
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2.6.2. Ngôn ngữ truy vấn Sql 

SQL viết tắt của từ Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc). 

Ngôn ngữ SQL được dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu, từ truy vấn lấy thông tin, đến 

cập nhật (thêm mới, cập nhật thông tin mới, xóa, chỉnh sửa thông tin) [21]. 

SQL là ngôn ngữ mạnh, nó hỗ trợ các tình năng khác như : kiểu dữ liệu, đối tượng 

tạm thời, thủ tục lưu trữ và thủ tục hệ thống. 

Đặc điểm của ngôn ngữ SQL: 

– Là ngôn ngữ có tính tương tác. Người sử dụng có thể thông qua các trình tiện ích để 

gửi yêu cầu dưới dạng các câu lệnh SQL đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả trả về từ cơ 

sở dữ liệu 

– Là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu, các lập trình viên có thể nhúng các câu lệnh SQL 

vào trong các ngôn ngữ lập trình để xây dựng nên các chương trình ứng dụng giao tiếp 

với cơ sở dữ liệu. 

– Là ngôn ngữ quản trị cơ sở dữ liệu: Thông qua SQL, người quản trị cơ sở dữ liệu có 

thể quản lý được cơ sở dữ liệu, định nghĩa các cấu trúc lưu trữ dữ liệu, điều khiển truy 

cập cơ sở dữ liệu. 

2.7. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VISUAL STUDIO 

Visual studio là một trong những công cụ hỗ trợ lập trình và thiết kế website rất 

nổi tiếng nhất hiện nay của Microsoft. 

Visual Studio là một trong những công cụ hỗ trợ lập trình (IDE) do Micosoft phát 

triển để phát triển GUI (Giao diện người dùng), ứng dụng web, ứng dụng di động, giao 

diện máy tính, điện toán đám mây. Với sự trợ giúp của IDE này bạn có thể tạo được các 

hệ thống quản lý ứng dụng thực tế. Visual Studio viết nhiều ngôn ngữ khác nhau như 

C#, C++, VB(Visual Basic), Python, JavaScript, Java [22]. 

Visual Studio có các công cụ tích hợp khác bao gồm một mẫu thiết kế các hình 

thức xây dựng giao diện ứng dụng, thiết kế web, thiết kế lớp và thiết kế giản đồ cơ sở 

dữ liệu. Nó chấp nhận các plug-in nâng cao các chức năng ở hầu hết các cấp bao gồm 

thêm hỗ trợ cho các hệ thống quản lý phiên bản (như Subversion) và bổ sung thêm bộ 

công cụ mới như biên tập và thiết kế trực quan cho các miền ngôn ngữ cụ thể hoặc bộ 

công cụ dành cho các khía cạnh khác trong quy trình phát triển phần mềm [23]. 

Giao diện phần mềm được viết bằng C# và winform trong Visual Studio: 
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– C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi đội kỹ sư Microsoft năm 

2000, được xây dựng trên nền tảng C++ và Java. 

– C# làm việc chủ yếu trên bộ khung .NET và dựa trên bộ khung này C# có tạo ra nhiều 

ứng dụng mạnh mẽ và an toàn trên nền tảng window. Các thành phần máy chủ, dịch vụ 

web, giao diện desktop và ứng dụng di động. 

– Window form là framework được hỗ trợ bởi Microsoft viết bằng C# dùng để lập trình 

các ứng dụng ngay trên nền tảng window. Lập trình một cách nhanh chóng với các tùy 

chọn kéo thả trong chương trình. Khi tạo ra các tùy chọn thì sẽ tự động sinh ra code C# 
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Chương 3. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 

3.1. GIỚI THIỆU 

 Trong chương này trình bày về phương pháp thiết kế các khối trong mạch bao 

gồm: khối đọc RFID, khối điều khiển, khối hiển thị, khối quản lý dữ liệu, khối nguồn. 

3.2. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

3.2.1. Thiết kế sơ đồ khối hệ thống 

 

Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống 

Sau quá trình tìm hiểu nhóm đã xây dựng được sơ đồ khối hệ thống của đề tài như 

Hình 3.1. Chức năng từng khối: 

– Khối vi điều khiển: đọc dữ liệu từ thẻ RFID. Cấp nguồn cho khối đọc dữ liệu thẻ 

RFID, khối hiển thị. Truyền nhận dữ liệu với máy tính.  

– Khối đọc dữ liệu thẻ: Đọc dữ liệu từ thẻ RFID.  

– Khối hiển thị: Hiển thị thông tin mã thẻ đã đọc được. 

– Máy tính: Nhận dữ liệu từ khối vi điều khiển đem so sánh với khối dữ liệu để 

truy xuất thông tin. 

– Khối cơ sở dữ liệu: Lưu các thông tin người dùng và hiển thị thông tin người 

dùng trên giao diện đã thiết kế. 

– Khối nguồn: Để cung cấp nguồn cho khối vi điều khiển.  

Quản lý cơ

 sở dữ liệu

Khối đọc 

thẻ Tag

Khối điều 

khiển

Máy tính

Thẻ Tag
Khối 

hiển thị

Khối nguồn
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Nguyên lý hoạt động của mạch: Khi đăng nhập vào hệ thống và quẹt thẻ RFID, 

mã thẻ sẽ được khối vi điều khiển gửi lên phần mềm máy tính đồng thời mã cũng sẽ 

hiện ra màn hình OLED, từ phần mềm máy tính sẽ lấy mã thẻ đó truy xuất lên cơ sở dữ 

liệu để lấy thông tin về hiển thị lên máy tính. Trong phần mềm máy tính chúng ta có thể 

thêm thẻ mới, xóa thẻ, thay thế sửa thông tin người dùng. 

3.2.2. Tính toán và thiết kế mạch  

a. Thiết kế khối đọc thẻ 

 

Hình 3.2: Sơ đồ mạch nguyên lý của MFRC522 

 Dựa theo sơ đồ mạch nguyên lý của module MFRC522 như trong Hình 3.2, nhóm 

đã phân tích mạch thành các thành phần chính gồm: 

– Mạch dao động: Kết nối tinh thể thạch anh như Hình 3.3 

 

Hình 3.3: Kết nối tinh thể thạch anh với MFRC522 

MICRO-

PROCESSOR MFRC522
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TVSSIRQ

interface
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C2
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Ra

Ra
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Antenna
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RXC
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AVDD
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– Vi xử lý: MFRC522 

– Bộ lọc EMC (EMC Filter) 

– Mạch MC (Matching Circuit) 

– Antenna 

– Mạch thu (Receiver Circuit) 

 

Hình 3.4: Sơ đồ khối RF 

Từ trường được tạo phải được tối đa hóa trong giới hạn của nguồn cung cấp hiện 

tại và giới hạn phát xạ chung. Sơ đồ khối RF như trong Hình 3.4 đảm bảo việc truyền 

năng lượng và dữ liệu đến thiết bị đích cũng như tiếp nhận phản hồi từ thiết bị mục tiêu. 

Tần số vô tuyến RF 13,56 MHz có nguồn gốc từ bộ dao động tinh thể thạch anh (27,12 

MHz) chia cho 2. 

Bộ lọc EMC giảm sóng hài xuống 13,56 MHz và thực hiện trở kháng biến đổi 

Mạch MC hoạt động như một khối chuyển đổi trở kháng.Các cuộn dây Antenna tự 

tạo ra từ trường. 

Về cơ bản mạch RF hoàn chỉnh này bao gồm ít nhất 8 tụ điện, 2 cuộn cảm, 2 điện 

trở và cuộn Antenna đối xứng 

Thiết kế bộ lọc EMC: 

Mạch lọc EMC cho MFRC522 đáp ứng hai chức năng:bộ lọc của khối chuyển đổi 

tín hiệu và trở kháng như trong Hình 3.5. Các tính chất chính của biến đổi trở kháng là: 

+ Giảm thời gian tăng biên độ sau giai đoạn điều chế 

+ Tăng băng thông nhận 
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Hình 3.5: Biến đổi trở kháng 

Bộ lọc EMC và mạch MC phải biến đổi trở kháng anten thành yêu cầu TX phù 

hợp với điện trở Zmatch(f) ở tần số hoạt động là f = 13,56 MHz. 

Các thành phần RF bên ngoài phải được điều chỉnh theo một giá trị, mà ITVDD ≈ 60𝑚𝐴 

và 𝑅𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ ≈ 40Ω 

 

Hình 3.6: Biến đổi trở kháng Ztr 

Khi tách mạch giữa Bộ lọc EMC và Mạch MC như trong Hình 3.6, hai điện trở có 

giá trị Rmatch/ 2 sẽ được áp dụng như trong hình trên, từ đó tìm ra được giá trị điện trở 

Ztr theo công thức sau: 

𝑍𝑡𝑟 = 𝑅𝑡𝑟 + 𝑗𝑋𝑡𝑟 (3.1)  

𝑍𝑡𝑟
∗ = 𝑅𝑡𝑟 − 𝑗𝑋𝑡𝑟 (3.2)  

Quy tắc thiết kế chung của bộ lọc EMC: 

𝐿0 = 390𝑛𝐻 − 1𝜇𝐻 (3.3)  

Bộ lọc tần số cộng hưởng: 

  𝑓𝑟0 = 14.1𝑀𝐻𝑧 … 14.5𝑀ℎ𝑧 =>  𝐶0 (3.4)  

𝐶0 =
1

(2𝜋𝑓𝑟0)2𝐿0

 
(3.5)  
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Trong đó: Tần số cộng hưởng của bộ lọc EMC fr0 phải ở gần tần số dải bên trên 

được xác định bởi tốc độ dữ liệu cao nhất (sóng mang phụ 848 kHz) trong hệ thống để 

đạt được đặc tính nhận băng thông rộng. 

Giá trị khuyến nghị cho L0 là 560 nH được chọn để tính điện dung C0. Các công 

thức sau đây áp dụng cho Zant = Re (Zant) + Im (Zant) và cần thiết để tính toán các thành 

phần khác: 

𝑅𝑡𝑟 =
𝑅𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ

(1 − 𝑤2. 𝐿0. 𝐶0)2 + (𝑤.
𝑅𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ

2
. 𝐶0)

2 
(3.6)  

𝑋𝑡𝑟 = 2. 𝑤.
𝐿0. (1 − 𝑤2. 𝐿0. 𝐶0) −

𝑅𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ
2

4
. 𝐶0

(1 − 𝑤2. 𝐿0. 𝐶0)2 + (𝑤.
𝑅𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ

2
. 𝐶0)

2 

(3.7)  

Thiết kế mạch thu:  

 

Hình 3.7: Sơ đồ khối mạch thu 

 Hình 3.7 cho thấy các thành phần có liên quan tới mạch thu là R1 và R2 tạo thành 

một điện áp bộ chia phải được điều chỉnh theo các mức điện áp đến tại UC0. 

Các thành phần trong mạch thu: 

CRX = 1 nF: tụ chặn DC 

CVMID = 100 nF 

R1 = 1 kΩ: Phần được xác định trước của bộ chia điện áp 

Máy phát phải được bật ở chế độ sóng liên tục và điện áp trên điện dung bộ lọc 

EMC UC0 phải được đo bằng đầu dò điện dung thấp (<2 pF). 

Điện trở chia điện áp R2 có thể được tính bằng: 

𝑅2 = 𝑅1. (
𝑈𝐶0

𝑈𝑅𝑋

− 1) 
(3.8)  

MFRC522

RX

TX1

VMID

TX2

TVSS

R1
R2

L0

L0

C0

C0

EMC Filter

Receiver Circuit

RXC

VMIDC

Uc0
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Trong đó: URX = 1Vpp 

Hình 3.8 là dải điện áp đầu vào trên chân RX, trong đó Vi(p-p)(max) là điện áp đầu 

vào cực đại, Vi(p-p)(min) là điện áp đầu vào cực tiểu và Vmod là điện áp điều chế. Điện áp 

trên chân RX được kẹp bởi các điốt bên trong đến chân AVSS và AVDD. 

 

Hình 3.8: Phạm vi điện áp đầu vào chân RX 

➢ Sơ đồ kết nối Module RC522 với Arduino Nano: 

 

Hình 3.9: Sơ đồ kết nối giữa Arduino và module RC522 

Khối RFID bao gồm đầu đọc thẻ RC522 và thẻ MIFARE hoạt động ở mức điện áp 

2.5VDC đến 3.3VDC, dòng hoạt động 100mA, hỗ trợ chuẩn giao tiếp SPI với khoảng 

cách đọc từ 0 đến 5cm. Đầu đọc thẻ RC522 được kết nối với Arduino Nano như trong 

Hình 3.9. 

VMID
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b. Thiết kế khối hiển thị 

Sử dụng Oled I2C 0.96 inch để hiển thị thông tin bệnh nhân lên màn hình. Sơ đồ 

kết nối Oled với Arduino Nano như trong Hình 3.10, sử dụng chuẩn giao tiếp I2C. 

 

Hình 3.10: Sơ đồ kết nối OLED với Arduino 

c. Thiết kế khối thông báo 

 

Hình 3.11: Sơ đồ kết nối các thành phần còn lại 

 Một hế thống hoàn chỉnh sẽ cần thông báo bằng âm thanh và hình ảnh thông qua 

đèn Led và Buzzer như Hình 3.11. 
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GND
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3V3

D3
D4

D2

RST
GND
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TX1
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3.2.3. Sơ đồ nguyên lý của toàn mạch  

 

Hình 3.12: Sơ đồ nguyên lý toàn mạch 

➢Dựa vào Hình 3.12 để giải thích sơ đồ nguyên lý toàn mạch:  

− Sử dụng nguồn DC 5V cung cấp cho Arduino Nano.  

− Đầu đọc RC522 được kết nối với vi điều khiển thông qua chân 9,10,11,12,13 

của Module Arduino, nguồn cấp cho đầu đọc là 3.3 VDC được cung cấp từ Module 

Arduino như trong Bảng 3.1.  

− Màn hình Oled 0.96’ được kết nối Module Arduino thông qua chân A4, A5 của 

Module Arduino và nguồn cấp để màn hình hoạt động là 5V được lấy từ Module 

Arduino, được kết nối như trong Bảng 3.2. 

Bảng 3.1: Kết nối tương ứng giữa Arduino Nano và module RC522 

Arduino Module RC522 
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6
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Bảng 3.2: Kết nối tương ứng giữa Arduino Nano và màn hình Oled 

Arduino Oled 

A4 SDA 

A5 SCL 

GND GND 

5V VCC 

3.2.4. Lưu đồ và giải thuật phần cứng 

Giải thích lưu đồ Hình 3.13: Sau khi kết nối nguồn và nạp chương trình cho vi 

điều khiển, các khối module OLED, RFID và Serial Port sẽ được khởi tạo, sau đó tiến 

hành đọc thẻ và kiểm tra tín hiệu RFID. Nếu có tín hiệu nhận được từ thẻ RFID thì vi 

điều kiển sẽ xử lý và gửi dữ liệu của mã thẻ RFID lên Serial Port và hiển thị lên màn 

hình LCD. Nếu vi điều khiển không nhận được tín hiệu từ thẻ RFID sẽ tiếp tục quay lại 

kiểm tra tín hiệu RFID. 

 

Hình 3.13: Lưu đồ giải thuật cho phần cứng 

Khởi tạo Serial 

Port, RFID, OLED

Kiểm tra 

dữ liệu thẻ

Xử lý chuỗi mã thẻ

Gửi mã thẻ lên 

Serial Port, Hiển thị 

OLED

Bắt đầu

END

Đ

S
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3.3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 

3.3.1. Tổ chức cơ sở dữ liệu  

 

Hình 3.14: Cơ sở dữ liệu đăng nhập hệ thống 

 

Hình 3.15: Sơ đồ tổng quan tổ chức cơ sở dữ liệu bệnh nhân 

Luồng tổ chức cơ sở dữ liệu có hai luồng chính là: 

– Luồng khởi tạo đăng nhập vào hệ thống như Hình 3.14. 

– Luồng quản lý thông tin bệnh nhân gồm có 3 bảng như trong Hình 3.15: 

• Bảng thông tin cơ bản của bệnh nhân. 

• Bảng các thông tin trong đơn thuốc của bệnh nhân. 

• Bảng thông tin kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. 

Login

User

Password

Position

Patient

Rfid_tagPK

Full_name

Birthday

Address

Phone_number

Gender

Number_insurent

Test Results

test_numberPK

dayTest

typeTest

diagonsis

Doctor

Image_description

conclude

Picture_test

rfid_tagFK

Prescription

Prescription_numberPK

Diagnose

Doctor

Day

Type_medicine

Tag_rfidFK



CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH  30 
 

3.3.2. Luồng khởi tạo đăng nhập vào hệ thống 

Luồng cơ sở dữ liệu này được sử dụng khi ta bắt đầu chạy giao diện với Form đăng 

nhập tài khoản người dùng. Nó được tổ chức với 3 trường dữ liệu là tên người dùng, 

mật khẩu và quyền hạn của người dùng đó như Bảng 3.3 khi đăng nhập sử dụng hệ 

thống. 

Bảng 3.3: Cơ sở dữ liệu đăng nhập người dùng. 

Tên cơ sở dữ liệu Thuộc tính Kiểu dữ liệu Ý nghĩa 

 

Login 

Username Varchar Tên người dùng 

Password Varchar Mật khẩu người dùng 

Position Varchar Quyền hạn của người dùng 

3.3.3. Luồng cơ sở dữ liệu bệnh nhân 

Thông tin bệnh nhân được quản lý bởi 3 bảng (Bảng 3.4, 3.5, 3.6) cơ sở dữ liệu là 

Patient, Prescription, Test Results và 3 bảng dữ liệu này liên kết với nhau qua mã thẻ 

RFID. 

Bảng 3.4: Bảng cơ sở dữ liệu về các thông tin cơ bản của bệnh nhân 

Tên cơ sở dữ liệu Thuộc tính Kiểu dữ liệu Ý nghĩa 

Patient 

Rfid_tag Char Mã thẻ RFID 

Full_name Varchar Họ và tên của bệnh nhân 

Birthday Date Ngày sinh của bệnh nhân 

Address Varchar Địa chỉ của bệnh nhân 

Phone_number Varchar Số điện thoại của bệnh nhân 

Gender Char Giới tính của bệnh nhân 

Number_insurent Char Mã bảo hiểm y tế của bệnh nhân 

Picture LongBLOB Ảnh đại diện của bệnh nhân 

Bảng 3.5: Cơ sở dữ liệu về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. 

Tên cơ sở dữ liệu Thuộc tính Kiểu dữ liệu Ý nghĩa 

Test_results 

test_number Char Mã xét nghiệm bệnh nhân 

dayTest Date 
Ngày xét nghiệm của bệnh 

nhân 

typeTest Char Kỹ thuật xét nghiệm 
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type Char 

Kiểu xét nghiệm là xét 

nghiệm thành phần hay xét 

nghiệm hình ảnh 

diagonsis Char Chẩn đoán sau khi xét nghiệm 

Doctor Varchar Bác sĩ chẩn đoán 

Rfid_tag Char Mã thẻ RFID bệnh nhân 

Image_description Varchar 
Mô tả hình ảnh từ ảnh xét 

nghiệm 

conclude Varchar Kết luận 

Picture_test MediumBLOB 
Hình ảnh xét nghiệm của 

bệnh nhân 

Bảng 3.6: Cơ sở dữ liệu đơn thuốc của bệnh nhân. 

Tên cơ sở dữ liệu Thuộc tính Kiểu dữ liệu Ý nghĩa 

Prescription 

Prescription_number Char Số toa thuốc của bệnh nhân 

Diagnose Varchar Chẩn đoán bệnh lý 

Doctor Varchar Bác sĩ khám 

Day Date Ngày khám 

Type_medicine Varchar Thuốc được cấp cho bệnh nhân 

Tag_rfid Char Mã thẻ RFID 

3.3.4. Lưu đồ và giải thuật Window Form C# 

a. Lưu đồ giải thuật 

Giải thích lưu đồ Hình 3.16: Khi khởi động chương trình, giao diện đăng nhập 

xuất hiện cho phép nhập tài khoản và mật khẩu người dùng, sau đó sẽ tiến hành so sánh 

với dữ liệu đăng nhập trên cơ sở dữ liệu.  

➢ Nếu nhập đúng tài khoản là bác sĩ hoặc y tá phần mềm đi đến trang chủ hệ thống, 

tại đây bác sĩ hoặc y tá thực hiện các chức năng: 

– Kiểm tra mã thẻ bệnh nhân: 

+ Nếu là mã thẻ cũ cho phép truy xuất các thông tin bệnh nhân trên giao diện hiển 

thị thông tin như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, số bảo hiểm. 

+ Nều là mã thẻ mới sẽ chuyển đến giao diện đăng ký thông tin bệnh nhân, tại đây 

các trường thông tin mã thẻ, họ và tên, địa chỉ, giới tính, số điện thoại, số bảo hiểm y tế 
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được nhập và cập nhật trên cơ sở dữ liệu. Khi nhập xong sẽ hiển thị lại thông tin vừa 

đăng ký trên giao diện hiển thị thông tin bệnh nhân. 

– Tìm kiếm bệnh nhân: bác sĩ hoặc y tá có thể tìm kiểm bệnh nhân thông qua mã 

thẻ hoặc tên, tiến hành cập nhật hoặc xóa thông tin bệnh nhân và lưu lại trên cơ sở dữ 

liệu. 

 

Hình 3.16: Lưu đồ giải thuật 

➢ Trong giao diện hiển thị thông tin bệnh nhân: 

– Nếu tài khoản đang đăng nhập là bác sĩ cho phép bác sĩ đi đến giao diện lịch sử 

khám bệnh, xét nghiệm hoặc giao diện thêm đơn thuốc mới. Tại giao diện lịch sử khám 

bệnh, xét nghiệm bác sĩ có thể xem được chi tiết đơn thuốc đã cấp cũng như kết quả xét 

nghiệm của bệnh nhân đó. Tại giao diện thêm đơn thuốc, bác sĩ có thể cấp đơn thuốc 

Bắt đầu

Hiển thị thông tin 

bệnh nhân

Kết thúc

Nhập người dùng 
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Thẻ mới Thẻ cũ

Nhập thông tin 

bệnh nhân

Kiểm tra thẻ Tìm kiếm bệnh nhân

Nhập tên bệnh 

nhân hoặc quét thẻ

Cập nhật thông tin thay 

đổi

Hiển thị thông tin 

bệnh nhân

Lịch sử khám bệnh

Bác sĩ Y tá

Hiển thị lịch sử khám bệnh 

Return

Hiển thị đơn thuốc và kết 

quả xét nghiệm

Thêm đơn 
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mới cho bệnh nhân. Ngoài ra, còn có thể thêm kết quả xét nghiệm mới trong giao diện 

xét nghiệm. 

– Nếu tài khoản đang đăng nhập là y tá cho phép y tá chỉ xem được lịch sử khám 

bệnh và xét nghiệm, không xem được đơn thuốc và kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 

đó. 

b. Mô tả từng chức năng giao diện 

– Đăng nhập vào hệ thống: đăng nhập với tên và mật khẩu người dùng, xác 

thực người dùng và phân quyền được mô tả trong Bảng 3.7. 

Bảng 3.7: Chức năng đăng nhập 

Tên chức năng Đăng nhập hệ thống 

Mô tả/mục đích Đây là chức năng đầu tiên của phần mềm. Cho phép bác sĩ hoặc 

y tá đăng nhập vào trang chủ của phần mềm 

Luồng sự kiện Đăng nhập với tài khoản có quyền 

hạn là bác sĩ 

Đăng nhập với tài khoản 

có quyền hạn là y tá 

Được phép toàn quyền sử dụng tất cả 

các tính năng trong phần mềm 

Bị giới hạn một số tính 

năng trong phầm mềm. 

– Kiểm tra mã thẻ của bệnh nhân: so sánh mã thẻ bệnh nhân khi phần cứng gửi 

kết quả mã thẻ đến giao diện với mã thẻ trong cơ sở dữ liệu. Sau đó xác định mã thẻ là 

mới hay cũ để tiến hành xử lý sự kiện được mô tả trong Bảng 3.8. 

Bảng 3.8: Chức năng kiểm tra mã thẻ 

Tên chức năng Kiểm tra mã thẻ 

Mô tả/mục đích Kết nối với Arduino qua cổng COM từ máy tính để đọc giá trị 

mã thẻ và hiển thị lên textbox của phần mềm, từ giá trị mã thẻ 

đó, tiến hành so sánh với giá trị mã thẻ được lưu trong cơ sở dữ 

liệu bệnh nhân để xác định xem đó là bệnh nhân mới hay bệnh 

nhân cũ. 

Yêu cầu tiên quyết Phần mềm phải kết nối được với Arduino thông qua cổng COM 

Luồng sự kiện Mã thẻ mới Mã thẻ cũ 

- Hiển thị ra Form đăng ký thông 

tin cho bệnh nhân đó 

- Hiển trị các thông tin cơ bản 

của bệnh nhân trên Form 

– Hiển thị thông tin bệnh nhân: truy xuất các thông tin cơ bản bệnh nhân lên 

giao diện và thực hiện các sự kiện được mô tả trong Bảng 3.9. 
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Bảng 3.9: Chức năng hiển thị thông tin bệnh nhân. 

Tên chức năng Hiển thị thông tin 

Mô tả/mục đích Hiển thị lên thông tin cơ bản: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện 

thoại, giới tính, mã thẻ RFID cùng với hai tính năng là xem lịch sử 

khám bệnh, xét nghiệm và thêm đơn thuốc mới cho bệnh nhân. 

Luồng sự kiện Lịch sử khám bệnh, xét nghiệm Đơn thuốc mới 

– Nhập thông tin bệnh nhân mới: Tiến hành nhập, lưu các thông tin cơ bản của 

bệnh nhân lên cơ sở dữ liệu và xử lý các sự kiện được mô tả trong Bảng 3.10. 

Bảng 3.10: Chức năng nhập thông tin bệnh nhân mới 

Tên chức năng Thêm thông tin bệnh nhân 

Mô tả/mục đích  Nhập các trường thông tin cơ bản bệnh nhân: họ tên, ngày 

sinh, địa chỉ, giới tính, số điện thoại, số bảo hiểm y tế (nếu 

có) và cập nhật trên cơ sở dữ liệu của bệnh nhân. 

Yêu cầu tiên quyết Thông tin bệnh nhân được thêm phải được cập nhật trên cơ 

sở dữ liệu 

Luồng sự kiện Thêm thông tin Hiển thị 

- Tiến hành thêm thông tin bệnh 

nhân đã nhập lên cơ sở dữ liệu 

- Hiển thị thông tin bệnh 

nhân đã cập nhật. 

– Lịch sử khám bệnh, xét nghiệm: hiển thị lịch sử khám bệnh và kết quả xét 

nghiệm theo ngày của bệnh nhân với mã thẻ tương ứng và xử lý các sự kiện được mô tả 

trong Bảng 3.11. 

Bảng 3.11: Chức năng lịch sử khám bệnh, xét nghiệm 

Tên chức năng Kiểm tra mã thẻ 

Mô tả/mục đích 

- Đối chiếu và hiển thị các trường thông tin thông qua mã thẻ từ 3 

bảng cơ sở dữ liệu ra hai bảng thông tin: 

- Bảng lịch sử khám bệnh: hiển thị họ tên, ngày khám, chẩn đoán, 

bác sĩ khám, số toa thuốc. 

- Bảng lịch sử xét nghiệm: hiển thị họ tên, ngày xét nghiệm, kỹ 

thuật xét nghiệm, loại xét nghiệm, bác sĩ, chẩn đoán sau khi xét 

nghiệm, mã xét nghiệm. 
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Luồng sự kiện 

Số toa thuốc Mã xét nghiệm 

- Khi nhấp vào hiển thị lên 

đơn thuốc đã cấp của bệnh 

nhân. 

- Nếu quyền hạn là Nurse 

thì không được phép xem 

toa thuốc của bệnh nhân 

- Khi nhấp vào hiện lên kết quả xét 

nghiệm bệnh nhân, nếu là xét nghiệm 

hình ảnh: hiển thị ảnh xét nghiệm. 

- Nếu quyền hạn là Nurse thì không 

được phép xem kết quả xét nghiệm 

của bệnh nhân 

– Đơn thuốc mới: hiển thị các thông tin cần thiết bệnh nhân, tại đây bác sĩ sẽ nhập 

tình trạng bệnh, cấp thuốc cho bệnh nhân và xử lý sự kiện được mô tả như Bảng 3.12. 

Bảng 3.12: Chức năng nhập đơn thuốc mới 

Tên chức năng Đơn thuốc mới 

Mô tả/mục đích 

 Dựa vào mã thẻ RFID, ta lấy các trường thông tin cơ 

bản họ tên, giới tính, địa chỉ, số bảo hiểm y tế từ bảng cơ 

sở dữ liệu Patient và hiển thị lên Form và bác sĩ có thể 

thêm các trường thông tin: tên bác sĩ, ngày cấp đơn 

thuốc, loại thuốc và số toa. 

Luồng sự kiện 
Sau khi nhập các trường thông tin được cập nhật trên cơ 

sở dữ liệu Prepcription. 

Kết quả xét nghiệm mới: hiển thị thông tin cần thiết của bệnh nhân, tại đây bác 

sĩ nhập kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán, mô tả hình ảnh, kết luận sau khi xét nghiệm và 

xử lý sự kiện được mô tả như trong Bảng 3.13. 

Bảng 3.13: Chức năng thêm kết quả xét nghiệm 

Tên chức năng Đơn thuốc mới 

Mô tả/mục đích 

– Dựa vào mã thẻ RFID, ta lấy các trường thông tin cơ 

bản họ tên, giới tính, tuổi từ bảng cơ sở dữ liệu Patient 

và hiển thị lên Form và bác sĩ có thể thêm các trường 

thông tin: tên bác sĩ, chẩn đoán, kỹ thuật xét nghiệm, mô 

tả hình ảnh và kết luận sau khi xét nghiệm cho bệnh nhân 

và lưu các thông tin đã nhập lên cơ sở dữ liệu. 

Luồng sự kiện 
Thêm hình ảnh xét nghiệm. 

Lưu hình ảnh xét nghiệm lên cơ sở dữ liệu. 
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– Đơn thuốc đã cấp: hiển thị đơn thuốc mà bác sĩ đã cấp cho bệnh nhân theo ngày, 

được mô tả trong Bảng 3.14. 

Bảng 3.14: Chức năng hiển thị đơn thuốc đã cấp 

Tên chức năng Đơn thuốc đã cấp 

Mô tả/mục đích 

 Dựa vào mã thẻ RFID, số toa thuốc ta lấy các trường 

thông tin họ tên, địa chỉ, giới tính, số bảo hiểm y tế, bác 

sĩ khám, ngày cấp đơn thuốc từ hai bảng cơ sở dữ liệu 

Patient, Prepcription và hiển thị thông tin lên Form 

– Kết quả xét nghiệm: Xem kết quả xét nghiệm theo ngày của bệnh nhân và xử 

lý các sự kiện được mô tả trong Bảng 3.15. 

Bảng 3.15: Chức năng kết quả xét nghiệm 

Tên chức năng Kết quả xét nghiệm 

Mô tả/mục đích 

Dựa vào mã thẻ RFID, kỹ thuật xét nghiệm và loại xét 

nghiệm (hình ảnhhoặc thành phần) lấy thông tin: họ tên, 

giới tính, tuổi, địa chỉ bác sĩ chỉ định từ hai bảng cơ sở 

dữ liệu Patient và TestResult và hiển thị trên Form 

Luồng sự kiện 

Nếu xét nghiệm là hình ảnh 

Hiển thị hình ảnh xét nghiệm cùng với ngày xét nghiệm 

của bệnh nhân 

– Bảng tra cứu thông tin bệnh nhân: cho phép tím kiếm, chỉnh sửa, xóa, cập 

nhật các thông tin cơ bản của bệnh nhân, được mô tả trong Bảng 3.16 

Bảng 3.16: Bảng tra cứu thông tin bệnh nhân 

Tên chức năng Tra cứu thông tin bệnh nhân 

Mô tả/mục đích 
Hiển thị bảng các thông tin cơ bảng bệnh nhân, có thể 

tìm kiếm thông tin bệnh nhân khi theo hàng trong bảng 

Luồng sự kiện 

Nếu xét nghiệm là hình ảnh 

Hiển thị hình ảnh xét nghiệm cùng với ngày xét nghiệm 

của bệnh nhân 

– Cập nhật mã thẻ mới: trường hợp bệnh nhân mất thẻ và cần cập nhật lại mã thẻ 

cũ đã mất, được mô tả trong Bảng 3.17. 
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Bảng 3.17: Cập nhật mã thẻ mới 

Tên chức năng Cập nhật mã thẻ mới 

Mô tả/mục đích Thay thế mã thẻ cũ của bệnh nhân bằng một mã thẻ mới 

Luồng sự kiện Cập nhật mã thẻ mới và lưu lại trên cơ sở dữ liệu 

3.4. THI CÔNG HỆ THỐNG 

3.4.1. Thi công board mạch 

Các bước thi công phần cứng 

– Mạch in được thiết kế trên phần mềm Altimum 20.1.7 

– Thực hiện thi công mạch và tiến hành thi công board mạch. 

–  Sau khi thi công sẽ dùng đồng hồ để kiểm tra ngõ vào, ngõ ra, thông mạch và ngắn 

mạch để xem có lỗi trong lúc thực hiện hay không. 

➢ Mạch điều khiển 

Sơ đồ bố trí linh kiện của mạch 

 

Hình 3.17: Sơ đồ bố trí linh kiện của mạch chính 

Trong Hình 3.17, sơ đồ bao gồm: ở trung tâm là nơi gắn board mạch Arduino 

Nano, Một jump 8 chân cho phép kết nối với Module RFID và được đánh dấu bằng tên 

“RFID”, một jump 4 chân ở bên phải của mạch cho phép kết nối với với Oled I2C và 

được đánh dấu bằng tên “I2C”, jump 4 chân ở bên trái của mạch để kết nối với mạch 

phụ gồm 2 con điện trở với 2 led và 1 buzer như trên Hình 3.18. 
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Hình 3.18: Sơ đồ bố trí linh kiện của mạch phụ 

 

Hình 3.19: Sơ đồ mạch in 

Hình 3.19 là sơ đồ mạch in lớp dưới dung để ủi lên board đồng để làm mạch cho hệ 

thống. 

➢ Thống kê linh kiện sử dụng trong hệ thống: 

Bảng 3.18: Danh sách các linh kiện 

STT Tên linh kiện Giá trị Số lượng Chú thích 

1 Module Arduino Nano  01  

2 Module MFRC522 3.3V 01  

3 Oled I2C 5V 01 Loại 0.96 inch 

4 Điện trở 330Ω 02  

5 Led đơn 5V 02 Màu vàng, màu đỏ 

6 Buzzer 5V 01  

7 Dây Bus  03 02 dây 4 chân, 01 dây 8 chân 



CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH  39 
 

Trong Bảng 3.18 thống kê những linh kiện cần thiết được sử dụng trong mạch để 

hoàn thành phần cứng. 

3.4.2. Lắp ráp và kiểm tra 

Sau khi đã hoàn thành việc vẽ mạch in, thực hiện lắp ráp linh kiện và hàn linh kiện 

lên board kiểm tra mạch nếu có vấn đề thì tiến hành xử lý.  

Test mạch và kiểm tra: 

– Dùng đồng hồ kiểm tra thông mạch hay hở mạch. 

− Kết nối với máy tính: Kết nối máy tính với Arduino thông qua cổng USB, có thể kiểm 

tra trực tiếp bằng phần mềm lập trình cho Arduino là Arduino IDE. 

− Nếu như kết nối thành công, sẽ xuất hiện dòng: “Port: COM3”. Có nghĩa là đã kết nối 

thành công Arduino với máy tính thông qua cổng COM3 như trong Hình 3.20. 

 

Hình 3.20: Kết nối Arduino với máy tính thông qua cổng COM3 

– Kết nối mạch chính với mạch phụ: Kết nối 2 mạch với nhau thông qua các dây bus. 

− Kết nối với khối dữ liệu: Kết nối Module MFRC522 theo sơ đồ mạch nguyên lý, sau 

đó kiểm tra đèn màu đỏ báo nguồn trên MFRC522 xem có hoạt động không, dùng code 

mẫu và sử dụng Serial Monitor có sẵn của Arduino IDE để kiểm tra hoạt động của 

Module MFRC522. 

– Kết nối với khối hiển thị: Kết nối với Arduino theo sơ đồ nguyên lý thông qua 

Connector 4 chân. 

3.4.3. Thi công mô hình 

Sau khi đã kết nối phần cứng, ta kết nối với máy tính thông qua cổng USB, như 

vậy ta đã được một mô hình hoàn chỉnh. Sau đó, tiến hành lập trình cho Arduino, xây 

dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu. 

3.4.4. Lập trình phần mềm cho máy tính 

Giao diện là nơi hiển thị thông tin bệnh nhân khi đã xác thực mã thẻ với cơ sở dữ 

liệu của bệnh nhân đó. Giao diện được tạo bằng phần mềm Window Form được viết trên 

ngôn ngữ C#. Quá trình thiết kế giao diện gồm các bước: 

Bước 1: Click chuột chọn Create a new project như trong Hình 3.21 
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Hình 3.21: Tạo project mới trên Visual Studio 2019 

Bước 2: Ta chọn ứng dụng Window Forms App để xây dựng giao diện và sau đó 

bấm next như Hình 3.22. 

 

Hình 3.22: Ứng dụng viết giao diện Window Form App 
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Bước 3: Sau khi nhập các thông tin tên ứng dụng, thư mục lưu trữ (như trong Hình 

3.23), giao diện hiển thị lên như Hình 3.24. 

 

Hình 3.23: Chỉnh sửa tên project và vị trí lưu trữ của project 

 

Hình 3.24: Form lập trình giao diện trong Visual Studio Code 

Bước 4: Thực hiện lập trình ứng dụng C# trên nền tảng Window Form. 
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Ứng dụng Window Form App: là ứng dụng hiển thị giao diện với cửa sổ đồ họa 

hỗ trợ kéo thả các control bằng thanh công cụ Toolbox lên cửa sổ Form. Các Control sẽ 

tự sinh mã code C#, ta có thể tùy chỉnh các kích thước màu sắc và các chức năng xử lý 

sự kiện trên chuột và bàn phím trên thanh công cụ Properties của mỗi Control. 

Sau khi tạo được ứng dụng tạo giao diện trên Visual Studio Code ta tiến hành thiết 

kế các các chức năng cho giao diện như Hình 3.25. 

 

Hình 3.25: Kéo thả các Control để tạo chức năng giao diện 

Bước 5: Biên dịch và chạy chương trình 

Khi hoàn thiện giao diện về mặt thiết kế và xử lý sự kiện ta tiến hành biên dịch và 

chạy chương trình ta chọn Start. Nếu trong quá trình chạy chương trình ta cần chỉnh lại 

các thiết kế hay các sự kiện ta phải biên dịch lại code cho chương trình. 
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Chương 4. KẾT QUẢ, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. KẾT QUẢ 

4.1.1. Mô hình phần cứng 

Sau khi kiểm tra và kết nối các khối, các thiết bị lại với nhau, ta được mô hình như 

Hình 4.1: 

 

Hình 4.1: Mô hình hoàn thành thực tế 

Khi các khối được kết nối và nạp code cho vi điều khiển sẽ được kết quả như sau: 

− Đã đọc được mã thẻ với khoảng cách nằm trong khoảng 3cm và hiển thị lên 

OLED như trong Hình 4.3. 

− Gửi được mã thẻ lên phần mềm máy tính. 

 

Hình 4.2: Vị trí quẹt thẻ Tag 

Khối đọc thẻ 

RFID

Khối hiển thị

Khối thông báo

Vị trí đặt thẻ Tag
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 Thẻ Tag được đặt như trong Hình 4.2 để khối đọc thẻ ngay bên dưới thu được dữ 

liệu và chuyển đến Arduino gửi mã thẻ lên máy tính. 

 

Hình 4.3: Kết quả hiển thị lên OLED 

4.1.2. Hệ thống phần mềm 

Sau khi hoàn thành các chức năng cũng như chỉnh chu về mặt giao diện cho phần 

mềm trên Visual Studio, sẽ tiến hành đóng gói phần mềm thành file.msi dùng để cài đặt 

cho các máy tính khác mà không cần cài Visual Studio. 

Bước 1: Cài đặt extendsion Microsoft Visual Studio Installer Projects như trong 

Hình 4.4. 

 

Hình 4.4: Cài đặt extention 

Bước 2: Tiến hành tạo project mới được mô tả như trong Hình 4.5. 

Click chuột phải vào file giao diện=>Chọn Add=> Chọn New Project => Chọn 

Setup Project => Next=>Đặt tên cho Project và chọn nới lưu trữ=>Nhấn Create để tạo 

project. 
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Hình 4.5: Tạo project mới 

Bước 3: Tại project mới được tạo, click chuột phải giữa màn hình=>Chọn Project 

Ouput=> File chứa trong file cài đặt được tạo ra như Hình 4.6. 

 

Hình 4.6: Tạo ra các file cho file cài đặt 

Bước 4: Click chuột phải vào app cài đặt đã được tạo => Chọn Buid để phần mềm 

chạy tiến trình tạo ra file cài đặt setup.exe, sau khi chạy xong sẽ được folder cài đặt chứa 

file .msi và file .exe như Hình 4.7. 
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Hình 4.7: Các file cài đặt chứa trong forder cài đặt 

Có được file .exe lần lượt thực hiện các tiến trình cài đặt như các phần mềm thông 

thường. Sau đó tiến hành kết nối mô hình với máy tính và chạy phần mềm đã được cài 

đặt trên máy tính 

Đầu tiên giao diện đăng nhập hiện lên, người dùng nhập các thông tin người dùng 

và mật khẩu từ bàn phím để đi vào giao diện chính như Hình 4.8. 

 

Hình 4.8: Giao diện đăng nhập hệ thống 

 Khi đăng nhập thành công, giao diện chính hiện lên như Hình 4.9, chọn vào menu 

Bệnh nhân sau đó Click Kiểm tra thẻ sẽ xuất hiện giao diện như Hình 4.10. 

 

Hình 4.9: Giao diện chính 
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 Giao diện kết nối xuất hiện, muốn kết nối với phần cứng phải lựa chọn cổng COM 

để phần mềm có thể nhận dữ liệu ID. Sau đó Click “Kết nối” để giao diện kết nối với 

phần cứng, và nhận giá trị RFID trên Textbox Mã thẻ khi ta tiến hành quẹt thẻ trên mô 

hình. 

 

Hình 4.10: Giao diện kiểm tra thẻ 

 Khi quẹt thẻ, ô Textbox mã thẻ nhận mã thẻ từ phần cứng và so sánh với cơ sở dữ 

liệu, xem mã thẻ đã được lưu trên cơ sở dữ liệu hay không. Nếu là mã thẻ đã được lưu 

sẽ chuyển sang giao diện thông tin bệnh nhân gồm có các thông tin cơ bản như trong 

Hình 4.11. 

 

Hình 4.11: Giao diện thông tin với mã thẻ đã được lưu trong cơ sở dữ liệu 
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Hình 4.12: Giao diện lịch sử bệnh nhân 

Tại giao diện thông tin bệnh nhân, ta có ba menu lựa chọn là: Lịch sử bệnh 

nhân và Đơn thuốc và Kết quả xét nghiệm. Khi nhấp vào Lịch sử bệnh nhân sẽ 

hiển thị số lần khám, xét nghiệm, ngày khám, ngày xét nghiệm và các thông tin đi kèm 

như Hình 4.12. 

 

Hình 4.13: Giao diện toa thuốc 
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 Trong giao diện lịch sử bệnh nhân: 

– Click vào số toa thuốc giao diện sẽ chuyển sang giao diện toa thuốc mà bệnh 

nhân đã được cấp trong ngày hôm đó như Hình 4.13. Tại giao diện toa thuốc, bác sĩ 

xem được các thông tin cơ bản bệnh nhân như tên, tuổi, giới tính, địa chỉ và hai trường 

thông tin quan trọng là chẩn đoán và thuốc đã cấp cho bệnh nhân. 

 – Click vào mã xét nghiệm, giao diện sẽ chuyển sang kết quả xét nghiệm mà bệnh 

nhân đã xét nghiệm trong ngày hôm đó như Hình 4.14. Tại giao diện kết quả xét, bác sĩ 

xem được các thông tin cơ bản bệnh nhân như tên, tuổi, giới tính, mã thẻ và các trường 

thông tin khác là kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán, mô tả hình ảnh và kết luận từ ảnh chụp 

của bệnh nhân. Khi Click vào Image thì giao diện kết quả hình ảnh xét nghiệm hiện lên 

như Hình 4.15. 

 

Hình 4.14: Giao diện kết quả xét nghiệm 
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Hình 4.15: Giao diện ảnh xét nghiệm 

Khi nhấp vào Đơn thuốc sẽ hiển thị giao diện thêm đơn thuốc mới như Hình 4.16. 

 

Hình 4.16: Giao diện thêm đơn thuốc mới 
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Trong giao diện thêm đơn thuốc mới, hiển thị thông tin bệnh nhân: họ và tên, tuổi, 

mã, bảo hiểm y tế, địa chỉ. Tại đây, bác sĩ tiến hành nhập các thông tin: chẩn đoán, loại 

thuốc sẽ cấp cho bệnh nhân, tên bác sĩ. Sau đó nhấn nút thêm những trường dữ liệu vừa 

được nhập sẽ được lưu trên cơ sở dữ liệu. 

Khi nhấn vào Kết quả xét nghiệm sẽ hiển thị giao diện thêm kết quả xét nghiệm 

mới như Hình: 

 

Hình 4.17: Giao diện thêm kết quả xét nghiệm mới 

Trong giao diện thêm kết quả xét nghiệm mới, hiển thị thông tin bệnh nhân: họ và 

tên, tuổi, tuổi, giới tính. Tại đây, bác sĩ tiến hành nhập các thông tin: chẩn đoán, kỹ thuật 

xét nghiệm, mô tả hình ảnh, kết luận tên bác sĩ. Sau đó nhấn nút Lưu những trường dữ 

liệu vừa được nhập sẽ được lưu trên cơ sở dữ liệu. Khi lưu thành công bác sĩ tiến hành 

nhấn vào nút Thêm hình ảnh để đi đến giao diện thêm hình ảnh xét nghiệm như trong 

Hình 4.18. 
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Hình 4.18: Giao diện thêm hình ảnh xét nghiệm 

Tại đây, bác sĩ chọn ảnh vừa xét nghiệm và lưu lên cơ sở dữ liệu cho bệnh nhân 

qua hai nút nhân Chọn ảnh và Lưu ảnh 

 Khi quẹt thẻ với mã thẻ là mã thẻ mới, giao diện đăng ký thông tin bệnh nhân hiện 

lên. Tại đây sẽ nhập các thông tin cơ bản của bệnh nhân và cập nhật trên cơ sở dữ liệu 

như Hình 4.19 và Hình 4.20. Cập nhật thông tin bệnh nhân lên cơ sở dữ liệu bằng cách 

Click Thêm. Sau khi đã cập nhật thành công, Click vào Hiển thị thì giao diện thông tin 

hiện lên sau khi lấy thông tin bệnh nhân đã được cập nhật như Hình 4.21. 

 

Hình 4.19: Giao diện đăng ký thông tin bệnh nhân mới 
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Hình 4.20: Nhập và cập nhật thông tin bệnh nhân mới 

 

Hình 4.21: Hiển thị thông tin bệnh nhân vừa mới nhập 

 Ở giao diện chính, chọn chức năng tìm kiếm bệnh nhân từ menu Bệnh nhân như 

Hình 4.22, hiển thị giao diện tìm kiếm bệnh nhân như Hình 4.23, tại đây có thể tìm 

kiếm thông tin bệnh nhân khi nhập từ khóa tên hoặc mã thẻ trên Textbox tìm kiếm, đồng 

thời có thể cập nhật và xóa thông tin bệnh nhân với “Cập nhật” và “Xóa”. 
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Hình 4.22: Chọn chức năng tìm kiếm bệnh nhân 

 

Hình 4.23: Giao diện tìm kiếm bệnh nhân 

Phần mềm sau khi hoàn thiện phần mềm đã đạt được các kết quả: 
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– Chức năng: các chức năng đáp ứng các yêu cầu đề ra, các chức năng thao tác đơn 

giản và dễ dàng sử dụng. 

– Qua các chức năng đã thực hiện, phần mềm đã quản lý: 

+ Thông tin cơ bản bệnh nhân: mã thẻ, họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, 

hình ảnh, giới tính, số bảo hiểm y tế. 

+ Đơn thuốc của bệnh nhân với các trường thông tin: ngày khám, bác sĩ khám, 

chẩn đoán, thuốc đã cấp. 

+ Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân với các trường thông tin: ngày xét nghiệm, 

hình ảnh xét nghiệm, chẩn đoán, mô tả hình ảnh, kết luận, chẩn đoán, bác sĩ chẩn đoán. 

4.1.3. Phân quyền hệ thống 

Để một hệ thống hoạt động có tính bảo mật cao thì hệ thống đó phải được phân 

quyền. Hệ thống này đã được phân quyền theo hai cấp, bao gồm: 

 – Bác sĩ: Thực hiện được tất cả các tác vụ có trong hệ thống bao gồm thay đổi 

thông tin cơ bản của bệnh nhân, thêm hoặc xóa bệnh nhân, tìm kiếm bệnh nhân, thêm 

đơn thuốc mới và đặc biệt có thể xem lại lịch sử khám bệnh gồm số lần khám bệnh và 

số lần xét nghiệm cũng như là xem được đơn thuốc và kết quả xét nghiệm đã được cấp 

và kiểm tra trước đó. 

 – Y tá: Thực hiện được các tác vụ có trong hệ thống bao gồm thay đổi thông tin cơ 

bản của bệnh nhân; thêm hoặc xóa bệnh nhân, tìm kiếm bệnh nhân và có thể xem lại 

lịch sử khám bệnh gồm số lần khám bệnh và số lần xét nghiệm. Tuy nhiên y tá không 

được cấp quyền thêm đơn thuốc mới và không thể xem lại đơn thuốc cũ cũng như kết 

quả xét nghiệm. 

4.1.4. Giao tiếp nội bộ 

Để quản lý bệnh nhân trong bệnh viện cần phải xây dựng một hệ thống lớn và được 

kết nối với các máy tính, hạ tầng mạng để truyền nhận thông tin của thẻ RFID, thực hiện 

các tác vụ, các cơ cấu chấp hành quản lý thông tin cá nhân, đơn thuốc cũng như quản lý 

toàn bộ lịch sử của bệnh nhân. 

Nhiều máy tính đã kết nối với nhau thông qua router, cài đặt và chạy phần mềm từ 

file setup.exe đã được đóng gói, từ phần mềm tiến hành lấy dữ liệu từ máy chủ để thực 

hiện các chức năng giống với máy chủ. 

Kết nối hai hoặc nhiều máy tính với nhau bằng cách sử dụng dây cáp cắm vào bộ 

định tuyến (Router) như trong Hình 4.24.  
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Hình 4.24: Giao tiếp nội bộ giữa hai máy tính  

Nếu như kết nối thành công thì các máy Client có thể đăng nhập vào hệ cơ sở dữ 

liệu MySQL và đăng nhập vào hệ thống như trong Hình 4.9. Ngược lại nếu máy Client 

chưa được kết nối mạng LAN sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống và hệ thống sẽ báo 

lỗi như Hình 4.25. 

 

Hình 4.25: Lỗi kết nối MySQL khi chưa kết nối mạng LAN 

4.2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÍ DỮ LIỆU BỆNH NHÂN 

4.2.1. Hướng dẫn sử dụng mạng LAN 

Bước 1: Kết nối hai hay nhiều máy tính với bộ định tuyến như Hình 4.24. 

 Bước 2: Tiến hành thiết lập các giá trị IP tĩnh cho mỗi máy để liên kết với nhau 

qua mạng LAN như Hình 4.26 và Hình 4.27. 
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Hình 4.26: Thiết lập địa chỉ IP tại máy thứ nhất 

 

Hình 4.27: Thiết lập địa chỉ IP tại máy thứ hai 

 Bước 3: Sau khi thiết lập xong, trên network sẽ hiện thị những máy nào đã kết nối 

được với nhau trong mạng, ta tiến hành tạo cơ sở dữ liệu mới như Hình 4.28. 
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Hình 4.28: Tạo cơ sở dữ liệu mới 

 Bước 4: Thiết lập IP cho cơ sở dữ liệu giống với IP đã thiết lập trên Network như 

Hình 4.29. 

 

Hình 4.29: Thiết lập Hostname cho cơ sở dữ liệu 

 Bước 5: Tạo cơ sở dữ liệu thành công, ta tiến hành viết câu lệnh truy vấn SQL cho 

phép cấp quyền sử dụng cơ sở dữ cho các máy tính đã kết nối trong mạng LAN như 

trong Hình 4.30. 

 

Hình 4.30: Câu lệnh MYSQL cấp quyền 
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Hướng dẫn kết nối hai hoặc nhiều máy tính qua Wifi: 

– Cả hai máy tính phải cùng kết nối với một tên mạng Wifi. 

– Thiết lập cơ sở dữ liệu với địa chỉ IP giống với địa chỉ IP trên mạng Wifi trên 

máy chủ. 

– Sau khi đã thiết lập, tiến hành cấp quyền cho các máy tính khác để lấy cơ sở dữ 

liệu từ máy chủ. 

Kết quả thực hiện được: 

– Hai máy tính kết nối qua mạng Wifi đã chia sẻ, cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ 

liệu thành công. 

– Tuy nhiên, khi ta kết nối mạng Wifi giữa hai máy, thì sau một khoảng thời gian, 

mỗi máy sẽ được gán lại một địa chỉ IP mới, để hai máy tiếp tục chia sẻ cơ sở dữ liệu 

với nhau ta phải tiến hành tạo lại một cơ sở dữ liệu mới với địa chỉ IP giống với địa chỉ 

IP mà máy chủ vừa được cấp phát lại. 

Vì vậy việc chia sẻ dữ liệu giữa hai máy qua mạng Wifi gây mất thời gian cho việc 

tạo lại cơ sở dữ liệu với IP mới dẫn tới kết nối không mang tính thực tiễn. 

4.2.2. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lí dữ liệu bệnh nhân 

 Dưới đây là các bước hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lí dữ liệu bệnh nhân bằng 

công nghệ RFID: 

 Bước 1: Cài đặt phần mềm từ file cài như trong Hình 4.7. 

 Bước 2: Cắm phần cứng thông qua cổng COM vào PC. 

 Bước 3: Mở phần mềm sau đó đăng nhập vào hệ thống thông qua tài khoản được 

cung cấp như trong Hình 4.8. 

 Bước 4: Trong giao diện chính chọn Kiểm tra thẻ hoặc Tìm kiếm bệnh nhân, 

tùy theo mục đích sử dụng. Nếu kiểm tra thẻ sẽ thực hiện từ bước 5 đến bước 10, còn 

nếu mục đích là tìm kiếm bệnh nhân thì thực hiện từ bước 11 đến bước 13. 

 Bước 5: Lựa chọn cổng COM kết nối với phần cứng sau đó nhấn Kết nối trong 

giao diện. 

 Bước 6: Quét thẻ RFID để xác định thẻ mới hay thẻ cũ. Nếu thẻ mới sẽ điền thông 

tin và thêm bệnh nhân như Hình 4.19. Sau đó sẽ chuyển sang bước 7, còn nếu là thẻ cũ 

sẽ trực tiếp qua bước 7. 

 Bước 7: Giao diện thông tin bênh nhân sẽ được hiển thị để người dùng lựa chọn 

mục đích xem lại lịch sử khám bệnh hay nhập đơn thuốc mới. Nếu xem lại lịch sử khám 
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bệnh sẽ chuyển sang bước 8, còn nếu nhập đơn thuốc mới sẽ chuyển qua bước 9 tuy 

nhiên đối với y tá sẽ không có bước 9 và bước 10. 

 Bước 8: Click Lịch sử khám bệnh => Click Số toa sẽ ra đơn thuốc (Click Mã 

xét nghiệm thì kết quả xét nghiệm sẽ hiện ra). Nếu là y tá sẽ chỉ được xem lịch sử khám 

và không được xem đơn thuốc cũng như kết quả xét nghiệm. 

 Bước 9 (chỉ có quyền là bác sĩ mới được thêm đơn thuốc): Ở giao diện thông tin 

bênh nhân Click Đơn thuốc => Điền các thông tin cần thiết vào biểu mẫu. 

 Bước 10: (chỉ có quyền là bác sĩ mới được thêm kết quả xét nghiệm): Ở giao diện 

thông tin bênh nhân Click Kết quả xét nghiệm => Điền các thông tin cần thiết vào biểu 

mẫu. 

 Bước 11: Chọn chức năng tìm kiếm như Hình 4.22 =>Nhấn Search để kết nối 

cổng COM, quét thẻ RFID hoặc điền tên bệnh nhân vào Textbox. Sau đó nhấn Enter 

hoặc Search. 

 Bước 12: Click Cập nhật => những thông tin được chỉnh sửa trên Textbox sẽ 

được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.  

* Lưu ý: Cập nhật mã bệnh nhân bằng cách tìm kiếm bệnh nhân thông qua mã thẻ 

hoặc thông qua tên (Nếu quên mã thẻ). Sau đó nhấn vào hàng chứa dữ liệu bệnh nhân 

để hiển thị thông tin bệnh nhân. Quét thẻ Tag mới sau đó nhấn cập nhật sẽ mở ra giao 

diện cập nhật như Hình 4.31. 

 

Hình 4.31: Cập nhật mã thẻ mới 

 Bước 13: Click Xóa sẽ xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu của bệnh nhân. Cẩn trong khi 

xóa vì không thể khôi phục lại dữ liệu bị xóa. 

4.3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

 – Hệ thống hoàn thiện sau 15 tuần nguyên cứu và thi công đã đáp ứng và hoàn 

thành 95% mục tiêu do nhóm đề ra. 

 – Mô hình nhỏ gọn, trong thời gian dài sử dụng mô hình hoạt động ổn định. 
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 – Thời gian đáp ứng khi quẹt thẻ RFID của hệ thống nằm trong khoảng từ 0.5-1s. 

 – Hệ thống sử dụng nguồn từ máy tính, an toàn cho người sử dụng. 

 – Xây dựng hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu riêng. 



CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

5.1. KẾT LUẬN 

Với mục tiêu và nội dung nguyên cứu trong đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý 

thông tin bệnh nhân bằng công nghệ RFID” nhóm đã tiến hành thiết kế, thi công phần 

cứng, xây dựng giao diện, kết nối phần cứng với giao diện, kết nối và truyền cơ sở dữ 

liệu giữa hai máy thông qua mạng LAN đã đạt được những kết quả như sau: 

– Thiết kế, thi công và hoàn thiện mô hình đọc thẻ RFID cho bệnh nhân, có tính 

thẩm mỹ tương đối. 

– Xây dựng, tổ chức cơ sở dữ liệu với các trường dữ liệu cần thiết cho bệnh nhân. 

– Xây dựng giao diện thân thiện với người dùng, đáp ứng đầy đủ các chức năng so 

với mục tiêu ban đầu. 

– Đóng gói phần mềm thành một file cài đặt setup.exe để dễ dàng cài đặt cho các 

máy tính khác nhau. 

– Nhiều máy tính kết nối với nhau thông qua mạng LAN, tại máy khách có thể truy 

xuất, cập nhật cơ sở dữ liệu từ máy chủ. 

Trong quá trình khảo sát và tìm hiểu, hiện tại công ty VNPT đã phát triển 

phần mềm HIS ở các bệnh viện: Bà Rịa Vũng Tàu, bệnh viện Bãi Cháy (Thành 

phố Quảng Ninh), trong khâu tiếp nhận bệnh nhân, mỗi bệnh nhân sẽ được cấp 

mã số nhất định cho lần khám đầu tiên và lần kế tiếp chỉ cần đọc mã số là y tá sẽ 

nhanh chóng lấy được thông tin cơ bản, thông tin đơn thuốc và xét nghiệm trước 

đó ngoài ra các số liệu thông tin sẽ được chia sẻ ở các phòng bang trong bệnh 

viện. So với các chức năng hệ thống HIS đã đáp ứng, hệ thống tụi em có các ưu 

nhược điểm: 

• Ưu điểm: dùng mã thẻ RFID quản lý thông tin thông tin bệnh nhân. 

• Nhược điểm: Các phần mềm hiển thị thông tin bệnh nhân, lịch sử khám, 

đơn thuốc, kết quả xét nghiệm còn thiếu nhiều chức năng so với phần mềm 

HIS. 

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Để tăng tính áp dụng thực tế và khắc phục những hạn chế mà hệ thống gặp phải so 

với phần mềm quản lý bệnh nhân đã tìm hiểu thì nhóm đề ra các hướng phát triển cho 

hệ thống như sau: 
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– Tổ chức cơ sở dữ liệu xây dựng giao diện với cơ sở dữ liệu bệnh nhân trong 

trường hợp bệnh nhân cấp cứu. 

– Tối ưu hóa code cho mỗi chức năng của giao diện để phần mềm nhẹ hơn, chiếm 

dung lượng bộ nhớ ít hơn. 

– Tối ưu kích thước và tính thẩm mỹ cho mô hình. 

– Giải quyết vấn đề đọc và lưu ảnh DCOM thay vì hệ thống đang sử dụng ảnh 

PNG để xử lý. 

– Mở rộng thêm nhiều chức năng trong các phần mềm thêm đơn thuốc, thêm kết 

quả xét nghiệm, xem lịch sử khám bệnh và xét nghiệm. 
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PHỤ LỤC 

➢ Code cho phần cứng: 

<GOFi2cOLED.h> 

#include <String.h>  

#define SS_PIN 10 

#define RST_PIN 9 

GOFi2cOLED oled; 

String uidString; 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  SPI.begin(); 

  pinMode( 8 , OUTPUT);     

  pinMode( 7 , OUTPUT);     

  pinMode( 6 , OUTPUT);     

  mfrc522.PCD_Init(); 

  oled.init(0x3C); 

  oled.clearDisplay(); 

  oled.setTextSize(2); 

  oled.setTextColor(1); 

  oled.setCursor(0, 0);  

  oled.println("  XIN MOI "); 

  oled.setCursor(0, 25);  

  oled.print(" QUET THE: "); 

  oled.display();  

} 

void loop() {   

  digitalWrite( 8 , HIGH); 

  if(  mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) 
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  {  

    digitalWrite( 6 , HIGH); 

    delay(100);     

    digitalWrite( 6 , LOW); 

    digitalWrite( 8 , LOW); 

    if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial())          

    {            

      for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)  

      {       

        Serial.print(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0":"")); 

        Serial.print(String(mfrc522.uid.uidByte[i]));  

        uidString = 

String(mfrc522.uid.uidByte[0])+String(mfrc522.uid.uidByte[1])+String(mfrc5

22.uid.uidByte[2])+ String(mfrc522.uid.uidByte[3]); 

      }   

    Serial.println();                        

    printUID();      

    mfrc522.PICC_HaltA();                         

    reset_state();          

    }  

  }  

}  

void reset_state()  

{  

  oled.setTextSize(2);  

  oled.setCursor(0,50);    

  oled.print("The tiep>>"); 

  oled.display();  

  digitalWrite( 8 , HIGH);    
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}              

void printUID() 

  { 

    digitalWrite( 7 , HIGH); 

    oled.clearDisplay(); 

    oled.setTextColor(WHITE); 

    oled.setTextSize(2); 

    oled.setCursor(0,0);  

    oled.print("UID: "); 

    oled.setCursor(0,20);  

    oled.print(uidString); 

    oled.display(); 

    delay(500); 

    digitalWrite( 7 , LOW); 

  } 
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